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Lời Ngỏ 
 

Bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt là một trong những ước mơ của phần lớn 

các gia đình Việt Nam ở hải ngoại. 

  

Việc dạy và học tiếng Việt đã trở thành công việc không thể thiếu trong hầu 

hết các cộng đồng người Việt.  Ðể đáp ứng nhu cầu đó, các thầy cô trường Thánh 

Tôma Thiện qua bao năm tháng ấp ủ đã biên soạn một bộ sách giáo khoa Tiếng 

Nước Tôi. 

 

Các bài học trong tập sách này được các thầy cô góp nhặt từ những sách 

giáo khoa Việt văn được xuất bản trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam và tại 

các trung tâm Việt Ngữ tại hải ngoại. 

  

Một số bài trong bộ sách này được trích từ những tác phẩm của các nhà giáo, 

nhà văn, nhà thơ, mà vì hoàn cảnh chúng tôi không thể trực tiếp xin phép được. 

Kính mong quý vị, vì lợi ích của việc bảo tồn tiếng Việt và cũng vì lòng quảng đại 

xin cho chúng tôi được mạn phép làm công việc này. 

 

Bộ sách này được biên soạn với rất nhiều nỗ lực của các thầy cô, nhưng chắc 

chắn cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết.  Chúng tôi mong muốn các nhà 

trí thức, nhà giáo, hay các bậc cha mẹ vui lòng bỏ qua.  Chúng tôi sẵn sàng lắng 

nghe những phê bình, góp ý của quý vị. 

 

 

Ban Biên Soạn 

Trường Thánh Tôma Thiện 

  



 

                                                                                        

 

 

29 Chữ Cái Tiếng Việt 

 

A Ă Â B C D 
(a) (á) (ớ) (bê) (xê) (dê) 

Đ E Ê G H I 
(đê) (e) (ê) (giê) (hát) (i) 

K L M N O Ô 
(ca) (e-lờ) (em-mờ) (en-nờ) (o) (ô) 

Ơ P Q R S  T 

(ơ) (pê) (cu) (e-rờ) (ét-sì) (tê) 

 

U Ư V X Y 
(u) (ư) (vê) (ích-xì) (i-cờ-rét) 

 

 

 

12 Nguyên Âm Đơn 

 

A Ă Â E Ê I 
(a) (á) (ớ) (e) (ê) (i) 

O Ô Ơ U Ư Y 
(o) (ô) (ơ) (u) (ư) (i-cờ-rét) 

 

  



 

Cách Phát Âm Chữ Cái 

 

A Ă Â B C D 
(a) (á) (ớ) (bờ) (cờ) (dờ) 

Đ E Ê G H I 
(đờ) (e) (ê) (gờ) (hờ) (i) 

K L M N O Ô 
(cờ) (lờ) (mờ) (nờ) (o) (ô) 

Ơ P Q R S T 
(ơ) (pờ) (quờ) (rờ) (sờ) (tờ) 

 

U Ư V X Y 
(u) (ư) (vờ) (xờ) (i) 

 

 

Cách Phát Âm Phụ Âm Ghép 

 

CH GH GI KH NG NGH 
(chờ) (gờ) (giờ) (khờ) (ngờ) (ngờ) 

 

NH PH QU TH TR 
(nhờ) (phờ) (quờ) (thờ) (trờ) 
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Tiếng Nước Tôi 1                                                                                       

 

Bài 1: Bài Ôn 
 

Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

an bàn 
 

an đàn 
 

ăn rắn 
 

ăn khăn 
  

ân lân 
 

ân phấn 
 



 

 

2 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

 

phấn 

lân 

khăn 

rắn 

đàn 

bàn 



 

 

Tiếng Nước Tôi 3                                                                                       

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

an     ăn     ân 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

an 
an ban đan lan tan than van 

án bán cán nán rán sán ván 

àn bàn màn nhàn sàn tàn tràn 

ản bản cản nản phản sản thản 

ãn giãn hãn lãn mãn nhãn vãn 

ạn bạn cạn hạn nhạn rạn vạn 
 

ăn 
ăn căn chăn khăn lăn nhăn trăn 

ắn bắn cắn chắn gắn hắn rắn 

ằn dằn giằn hằn lằn mằn trằn 

ẳn hẳn khẳn lẳn mẳn nhẳn  

ẵn chẵn đẵn nhẵn sẵn   

ặn cặn chặn dặn lặn mặn nặn 

  

ân 
ân cân chân dân gân thân sân 

ấn cấn dấn giấn khấn lấn nhấn 

ần bần cần chần dần đần gần 

ẩn bẩn cẩn chẩn khẩn lẩn thẩn 

ẫn dẫn lẫn nhẫn phẫn thẫn vẫn 

ận bận cận chận giận hận rận 



 

 

Tiếng Nước Tôi 5                                                                                       

 

Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

en chén 
 

en kèn 
 

en sen 
 

ên nến 
  

ên nhện 
 

ên sên 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

 
 

  

  

  

 
 

 

sên 

nhện 

nến 

sen 

kèn 

chén 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

en     ên 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

en 
en đen hen len men phen sen 

én bén chén kén lén nén vén 

èn bèn đèn hèn kèn phèn rèn 

ẻn lẻn sẻn     

ẽn bẽn chẽn lẽn tẽn trẽn  

ẹn bẹn hẹn nghẹn nhẹn thẹn vẹn 
 

ên 
ên bên hên lên nên rên sên 

ến bến đến hến mến nến sến 

ền bền dền đền kền mền nền 

ển hển      

ễn phễn      

ện bện nện nhện    
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Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

on nón 
 

on tròn 

 

ôn bốn 44  

ôn bồn 
  

ơn sơn 
 

ơn lớn 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

 

 

44  
 

  

  

  

 

lớn 

sơn 

bồn 

bốn 

tròn 

nón 



 

 

Tiếng Nước Tôi 11                                                                                       

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

on     ôn     ơn 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

44  
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

on 
on con lon mon non son thon 

ón bón đón gión món nón rón 

òn còn đòn giòn hòn mòn tròn 

ỏn lỏn      

õn nõn      

ọn bọn chọn dọn gọn mọn nọn 
 

ôn 
ôn côn chôn đôn gôn hôn khôn 

ốn bốn chốn đốn khốn nhốn trốn 

ồn bồn cồn chồn dồn đồn hồn 

ổn hổn tổn thổn    

ỗn hỗn      

ộn bộn độn hộn lộn nhộn rộn 
  

ơn 
ơn cơn đơn hơn lơn thơn trơn 

ớn đớn hớn lớn mớn ngớn trớn 

ờn chờn đờn giờn hờn lờn nhờn 

ởn nhởn phởn rởn    

ỡn cỡn giỡn     

ợn dợn gợn lợn rợn tợn trợn 
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Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

in chín 99 
in nhìn 

 

in pin 
  

un giun 
  

un bún 
 

un bùn 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

99 
 

  

  

 
 

  

  

 

bùn 

bún 

giun 

pin 

nhìn 

chín 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

in     un 

99 
 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

in 
in khin min phin tin thin xin 

ín chín ghín kín nín tín xín 

ìn kìn khìn mìn nhìn thìn  

ỉn chỉn      

ĩn rĩn tĩn     

ịn bịn mịn rịn vịn   

  

un 
un đun giun mun phun run vun 

ún bún lún nhún phún sún  

ùn bùn cùn chùn gùn hùn lùn 

ủn mủn nhủn rủn    

ũn nhũn      

ụn đ n l n m n s n v n  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Gia Đình Em 
 

    

bố em mẹ em ông em bà em 

    

anh em em gái em em gia đình em 
 

Số 
 

 

11  
một 

22  
hai 

33  
ba 

44  
bốn 

55  
năm  

66  
sáu  

77  
bảy  

88  
tám  

99  
chín  

1100  
mười      

 



 

 

18 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

Em trai trong hình tên gì? 

  Em trai trong hình tên là Nguyễn Hòa.  

Năm nay Hòa bao nhiêu tuổi? 

Năm nay Hòa          tuổi. 

Hòa học lớp mấy? 

  Hòa  

  

Gia đình Hòa có bao nhiêu người? 

   

  

Bố Hòa tên gì? 

     

Mẹ Hòa tên gì? 

     
 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Tên: Nguyễn Hòa 

Tuổi: 7 

Lớp: 2 

 

Bố: Nguyễn Huy 

Mẹ: Trần Hoa 

Anh: Nguyễn Hùng 

Em gái: Nguyễn Hạnh 

Ông: Nguyễn Hải 

Bà: Phạm Huệ 
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Bài 2: Bài Ôn 
 

Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

am cam  
am tám 88  

ăm tắm 
  

ăm năm 55  

âm đầm 
 

âm nấm 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

88  
 

  

55  
 

  

 
 

 

nấm 

đầm 

năm 

tắm 

tám 

cam 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

am     ăm     âm 

 

88  
_________________________________ _________________________________ 

 

55  
_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

am 
am cam ham lam nam sam tam 

ám cám dám đám nám tám xám 

àm càm đàm hàm làm nhàm  

ảm cảm đảm lảm thảm   

ãm hãm      

ạm cạm đạm hạm lạm nạm tạm 
 

ăm 
ăm băm chăm hăm lăm năm tăm 

ắm cắm đắm lắm mắm nắm tắm 

ằm bằm cằm dằm hằm nằm tằm 

ẳm nẳm thẳm     

ẵm dẵm hẵm     

ặm bặm cặm dặm đặm   
  

âm 
âm câm đâm hâm lâm mâm tâm 

ấm cấm đấm lấm nấm tấm sấm 

ầm bầm cầm đầm hầm lầm mầm 

ẩm bẩm cẩm     

ẫm dẫm đẫm gẫm lẫm ngẫm sẫm 

ậm bậm chậm dậm đậm gậm thậm 
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Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

em kem  
em ném 

  
em kẽm 

  
êm nệm 

  

êm đếm 
 

êm đêm 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

   

  

   

  

  

 

đêm 

đếm 

nệm 

kẽm 

ném 

kem 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

em     êm 

   
_________________________________ _________________________________ 

   
_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

em 
em kem lem nem nhem tem xem 

ém chém kém lém ném xém  

èm kèm mèm thèm    

ẻm hẻm      

ẽm kẽm      

ẹm lẹm      
 

êm 
êm chêm đêm nêm thêm   

ếm đếm nếm     

ềm đềm mềm thềm    

ễm chễm      

ệm đệm nệm     
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Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

om khóm  
om mõm 

  
ôm tôm 

  
ôm mồm 

  

ơm cơm 
 

ơm rơm 
 

 

 



 

 

28 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

   

  

   

  

  

 

rơm 

cơm 

mồm 

tôm 

mõm 

khóm 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

om     ôm     ơm 

   
_________________________________ _________________________________ 

   
_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

om 
om bom gom khom lom nom  

óm đóm khóm lóm móm nhóm tóm 

òm chòm dòm hòm khòm lòm nhòm 

ỏm chỏm tỏm     

õm bõm lõm mõm tõm   

ọm khọm lọm xọm    
 

ôm 
ôm hôm nôm nhôm rôm tôm  

ốm cốm đốm gốm lốm   

ồm cồm chồm gồm mồm nồm xồm 

ổm chổm dổm lổm xổm   

ộm cộm nộm trộm    
  

 

ơm 
ơm bơm cơm đơm rơm thơm  

ớm chớm gớm mớm rớm sớm  

ờm bờm chờm gờm xờm   

ởm chởm dởm rởm tởm   

ỡm lỡm nỡm     

ợm bợm hợm lợm ngợm   
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Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

im chim  
im kìm 

  

im nhím 
  

um chum 
  

um hùm 
 

um chùm 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

   

  

   

  

  

 

chùm 

hùm 

chum 

nhím 

kìm 

chim 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

im     um 

 

  

_________________________________ _________________________________ 

   
_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

im 
im chim dim kim lim phim tim 

ím bím nhím phím tím thím  

ìm chìm dìm kìm lìm tìm  

ỉm lỉm mỉm nghỉm tỉm   

ĩm mĩm      

ịm lịm      
 

um 
um chum lum     

úm cúm chúm núm nhúm túm xúm 

ùm cùm chùm đùm hùm tùm xùm 

ủm tủm thủm     

ũm hũm lũm mũm tũm   

ụm c m ch m d m đ m t m  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Đang Làm Gì? 
 

   

đi làm đi chợ đọc báo 

   

nấu ăn đi học quét nhà 

  

 

làm bài chơi ăn sáng 
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đang 

đi làm. 

đi chợ. 

đọc báo. 

nấu ăn. 

đi học. 

quét nhà. 

làm bài. 

... 

Ông em 

Bà em 

Bố em 

Mẹ em 

Anh em 

Em gái em 

Em 

Gia đình em 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bố em 

Đang làm gì? Đang đi làm.  

 Bố em đang đi làm.  

  

  
   

Đang làm gì?   

 Mẹ em          

  

  
 

mẹ em 

 

 

ông em 

Đang làm gì?   

  

đang  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

bà em 
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anh em 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

em gái em 

 

 

em 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

gia đình em 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 3: Bài Ôn 
 

Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

at bát  
at hát 

  

ăt mắt   
ăt cắt 

  

ât mật 
 

ât nhất 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

   

 
 

   

  

  

 

nhất 

mật 

cắt 

mắt 

hát 

bát 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

at     ăt     ât 

   

_________________________________ _________________________________ 

 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

at 
át bát cát chát dát hát lát 

ạt bạt dạt đạt gạt hạt lạt 
 

ăt 
ắt bắt cắt dắt đắt hắt mắt 

ặt bặt chặt dặt lặt gặt mặt 
   

ât 
ất bất cất đất hất mất vất 

ật bật cật lật mật thật vật 
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Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

et vẹt  
et sét 

  

et tét 
  

êt rết 
  

êt mệt 
 

êt Tết 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

   

  

   

  

  

 

Tết 

mệt 

rết 

tét 

sét 

vẹt 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

et     êt 

   

_________________________________ _________________________________ 

 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

et 
ét bét chét ghét hét khét sét 

ẹt bẹt đẹt kẹt lẹt nghẹt phẹt 
 

êt 
ết bết hết kết lết rết tết 

ệt bệt chệt hệt mệt sệt vệt 
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Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

ot sọt  
ot gọt 

  

ôt một 11  

ôt đốt 
  

ơt nhớt 
 

ơt thớt 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

   

11  
 

   

  

  

 

thớt 

nhớt 

đốt 

một 

gọt 

sọt 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ot     ôt     ơt 

 

  

_________________________________ _________________________________ 

11  
  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ot 
ót cót hót lót mót rót sót 

ọt bọt đọt gọt giọt lọt mọt 
 

ôt 
ốt cốt dốt đốt hốt mốt tốt 

ột bột cột dột hột lột một 
   

ơt 
ớt bớt hớt phớt sớt thớt vớt 

ợt dợt đợt hợt lợt vợt  
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Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

it thịt  
it vịt 

  

ut bút 
  

ut nút 
  

ưt mứt 
 

ưt đứt 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

   

  

   

  

 

 

 

đứt 

mứt 

nút 

bút 

vịt 

thịt 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

it     ut     ưt 

   

_________________________________ _________________________________ 

   

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

it 
ít bít chít đít hít khít lít 

ịt bịt chịt khịt mịt nịt tịt 
 

ut 
út bút cút chút đút gút hút 

ụt b t c t đ t h t l t t t 
   

ưt 
ứt bứt dứt đứt mứt   

ựt giựt phựt     
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Đang Làm Gì? 
 

 
  

ngủ đan áo coi ti-vi 

   

lái xe tắm nghe nhạc 

 
  

đá banh trồng cây chơi cờ 
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đang 

ngủ. 

đan áo. 

coi ti-vi. 

lái xe. 

tắm. 

nghe nhạc. 

đá banh. 

... 

Ông em 

Bà em 

Bố em 

... 

Bác Nga 

Anh Huy 

Chị Lan 

... 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

ông em 

Đang làm gì? Đang ngủ.  

 Ông em đang ngủ.  

  

  
   

Đang làm gì? Đan áo.  

      

  

 đan áo. 
 

bà em 

 

 

mẹ em 

Đang làm gì?   

  

đang  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

bố em 
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bác Nga 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

anh Huy 

 

 

chị Lan 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

Mai và Phú 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 4: ap, ep 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ap 
áp cáp đáp gáp nháp pháp ráp 

ạp cạp đạp hạp nhạp rạp tạp 
 

ep 
ép bép dép ghép kép lép mép 

ẹp bẹp đẹp hẹp kẹp nẹp thẹp 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

 

 

  
 

cá chép cái kẹp 

đôi dép nước Pháp 

ngọn tháp xe đạp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ap     ep 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
 



 

 

Tiếng Nước Tôi 63                                                                                       

 

Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Chú gà con lông mịn như tơ. 

Đôi chân nho nhỏ hồng hồng. 

Nó đi theo mẹ ra đồng bắt giun. 

Mẹ dạy gà con bới đất tìm giun. 

Bắt giun thật là khó! 

Tuy khó nhưng chú vẫn không nản lòng. 

như 
chân 
nó 
tìm 
khó 

nhưng 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

 

 

 

khó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nó 

 

 

 

 

 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Xe đạp. 

Đạp xe đạp. 

Duy đạp xe đạp. 

Duy đạp xe đạp đến trường. 

Mỗi buổi sáng Duy đạp xe đạp đến trường. 
 

Tháp Eiffel. 

Tháp Eiffel ở nước Pháp. 

Tháp Eiffel ở nước Pháp là ngọn tháp nổi tiếng. 

Tháp Eiffel ở nước Pháp là ngọn tháp nổi tiếng 

nhất thế giới.   
Nước Pháp. 

Nước Pháp có nhiều thắng cảnh. 

Nước Pháp có nhiều thắng cảnh đẹp. 
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Dép. 

Mang dép. 

Em phải mang dép. 

Em phải mang dép vì không muốn chân dơ. 

Em phải mang dép vì em không muốn chân bị 

dơ.  

Cái kẹp. 

Lan thích cái kẹp. 

Lan thích cái kẹp màu tím. 

Lan thích cái kẹp màu tím nhất. 

 

Cá chép. 

Con cá chép lớn. 

Bố câu được con cá chép lớn. 

Hôm qua bố câu được con cá chép lớn. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Đi Picnic 
 

  

Hậu và  an rủ nhau đi picnic.   an 

tìm được một chiếc giỏ. 

Hậu bỏ pho-mát vào giỏ. 

  

 an bỏ bánh mì vào giỏ. Hậu bỏ khoai tây chiên vào giỏ. 
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 an bỏ nước ngọt vào giỏ. Hậu bỏ táo vào giỏ. 

  

 an bỏ bánh quy vào giỏ. “Ai đã bỏ con chuột này vào giỏ 

thế?” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Hậu và Lan rủ nhau đi đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Hậu bỏ những thứ gì vào trong giỏ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Lan bỏ những thứ gì vào trong giỏ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Lan tim đươc môt chiêc gio. 

 

Lan bo banh mi vao gio. 

 

Hâu bo khoai tây chiên vao gio. 

 

Lan bo nươc ngot vao gio. 

 

Lan bo banh quy vao gio. 

 

“Ai đa bo con chuôt nay vao gio 

thê?” 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ai? 
 

    

ông ấy bà ấy bác ấy chú ấy 

    

cô ấy anh ấy chị ấy họ 

 

đang 

đi làm. 

đi chợ. 

đọc báo. 

nấu ăn. 

tắm. 

nghe nhạc. 

đá banh. 

... 

Ông ấy 

Bà ấy 

Bác ấy 

Chú ấy 

Cô ấy 

Anh ấy 

Chị ấy 

Họ 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

ông ấy 

Đang làm gì? Đang ngủ.  

 Ông ấy đang ngủ.  

  

  
   

Đang làm gì?   

  Bà ấy    

  

  
 

bà ấy 

 

 

bác ấy 

Đang làm gì?   

  

đang  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

chú ấy 
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cô ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

anh ấy 

 

 

chị ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

họ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 5: ip, op, up 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ip 
íp híp kíp líp nhíp típ  

ịp bịp dịp kịp nhịp   
 

op 
óp bóp cóp góp móp tóp  

ọp cọp họp mọp sọp tọp  
 

up 
úp cúp đúp lúp núp súp túp 

ụp c p đ p l p th p x p  
 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 77                                                                                       

 

Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 

 

  

  

  

  

  

chụp hình 

cái cúp 

con cọp 

cái bóp 

đánh nhịp 

cái nhíp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -5 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ip     op     up 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Hôm nay mẹ làm một cái bánh thật to. 

Cả nhà mừng sinh nhật của Tú. 

Tú đã được bảy tuổi. 

Em tự biết mang giày. 

Em còn biết đánh răng một mình. 

Cả nhà đều rất yêu em. 

hôm 
sinh 
đã 
tự 

đánh 
cả 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

 

 

 

 

 

cả 

 

 

 

 

 

 

chân 

 

 

 

 

 

 

 

đã 

đánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hôm 

 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

 

 

 

khó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nó 

 

 

 

 

 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

 sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Nhíp. 

Mẹ dùng nhíp. 

Mẹ dùng nhíp nhổ cái dằm. 

Mẹ dùng nhíp nhổ cái dằm ra khỏi ngón tay của 

Hòa. 
 

Đánh nhịp. 

Thầy Quang đánh nhịp. 

Thầy Quang đánh nhịp cho các em hát. 

Thầy Quang đánh nhịp cho các em học sinh hát. 

 

Cái bóp da. 

Nga tặng mẹ cái bóp da. 

Nga tặng mẹ cái bóp da màu trắng. 

Nga tặng mẹ cái bóp da màu trắng trong ngày 

sinh nhật của mẹ. 
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Con cọp. 

Con cọp màu trắng. 

Tú ngắm nhìn con cọp màu trắng. 

Mỗi lần đi sở thú, Tú đều đến ngắm nhìn con 

cọp màu trắng. 
 

Cúp. 

Cúp hạng nhất. 

Lãnh được cúp hạng nhất. 

Đội của Hồng đã lãnh được cúp hạng nhất. 

Trong kỳ thi đố vui vừa qua, đội của Hồng đã 

lãnh được cúp hạng nhất.  

Chụp hình. 

Anh Hải chụp hình. 

Anh Hải chụp hình cho từng người. 

Anh Hải chụp hình cho từng người trong gia 

đình. 

Anh Hải chụp hình cho từng người trong gia 

đình để làm kỷ niệm.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Ai Giỏi Hơn? 
 

  

“Tôi giỏi nhất,” Chuột Túi nói. 

“Tôi giỏi hơn,” Gấu nói. 

“Tôi có thể bơi rất xa,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể bơi xa hơn,” Gấu nói. 

  

“Tôi có thể bắt cá,” Chuột Túi 

nói. 

“Tôi có thể bắt nhiều cá hơn,” 

Gấu nói. 

“Tôi có thể ăn rất nhiều,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể ăn nhiều hơn,” Gấu 

nói. 
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“Tôi có thể leo cao,” Chuột Túi 

nói. 

“Tôi có thể leo cao hơn,” Gấu 

nói. 

“Tôi có thể vẽ rất đẹp,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể vẽ đẹp hơn,” Gấu nói. 

  

“Tôi có thể hát rất hay,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể hát hay hơn,” Gấu 

nói. 

“Tôi có thể nhảy cao,” Chuột Túi 

nói. 

“Ồ, tôi không thể nhảy cao bằng,” 

Gấu nói. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Ai nói mình giỏi nhất? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Ai có thể leo cao hơn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Gấu không thể làm gì bằng Chuột Túi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -5 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

“Tôi gioi hơn,” Gâu noi. 

 

“Tôi co thê bơi xa hơn,” Gâu 

noi. 

 

“Tôi co thê băt nhiêu ca hơn,” 

Gâu noi. 

 

“Tôi co thê ăn nhiêu hơn,” Gâu 

noi. 

 

“Tôi co thê leo cao hơn,” Gâu 

noi. 

 

“Tôi co thê hat hay hơn,” Gâu 

noi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -5 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Đang Làm Gì? 
 

     

đi cắm trại câu cá cắt tóc coi phim học võ 

     

sửa xe đi mua sắm chơi lô-tô trò chuyện __________ 

 

đang 

đi cắm trại. 

câu cá. 

cắt tóc. 

coi phim. 

học võ. 

sửa xe. 

đi mua sắm. 

... 

Ông ấy 

Bà ấy 

Bác ấy 

Chú ấy 

Cô ấy 

Anh ấy 

Chị ấy 

... 



 

 

Tiếng Nước Tôi 89                                                                                       

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

anh ấy 

Đang làm gì?   

 Anh ấy đang  

  

  
   

Đang làm gì?   

  Ông ấy    

  

  
 

ông ấy 

 

 

bác ấy 

Đang làm gì?   

  

đang  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

chú ấy 
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cô ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

anh ấy 

 

 

chị ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

họ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 6: ăp, âp 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăp 
ắp bắp cắp đắp gắp lắp nắp 

ặp cặp chặp gặp lặp   
 

âp 
ấp bấp  cấp chấp gấp hấp lấp 

ập bập  cập đập gập hập lập 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 
 

ẩn nấp 

gấp hình 

cá mập 

cái nắp 

cái cặp 

trái bắp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ăp     âp 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Nhà Thư ở gần trường học. 

Thế nên em thường đi bộ đến trường. 

Mẹ dặn em đừng đi với người lạ. 

Mẹ sợ họ có thể là kẻ xấu. 

Thư luôn nghe lời mẹ. 

Đến chiều, bố đón Thư về. 

gần 
nên 

đừng 
kẻ 
lời 

đón 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

 

 

 

 

 

cả 

 

 

 

 

 

 

chân 

 

 

 

 

 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

 

 

 

 

 

 

 

 

gần 

 

 

 

 

 

 

hôm 

 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nó 

nên 

 

 

 

 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

 sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Trái bắp. 

Lan lựa những trái bắp. 

Lan lựa những trái bắp màu vàng. 

Lan lựa những trái bắp màu vàng nhạt. 
 

Cái cặp da. 

Mẹ mua cái cặp da. 

Mẹ mua cái cặp da màu đen. 

Mẹ mua cho Lập cái cặp da màu đen. 

Đầu năm học, mẹ mua cho Lập cái cặp da màu 

đen.  

Cái nắp nồi. 

Bà dùng cái nắp nồi. 

Bà dùng cái nắp nồi để đậy chảo. 

Bà dùng cái nắp nồi để đậy chảo bánh xèo.  
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Cá mập. 

Cá mập có hàm răng nhọn. 

Cá mập có hàm răng nhọn để xé mồi.  

Gấp hình. 

Bố dạy Vy gấp hình. 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc. 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc bằng giấy. 

 

Ẩn nấp. 

Tí và Tú hay ẩn nấp. 

Tí và Tú hay ẩn nấp sau bụi cây. 

Khi chơi trốn tìm, Tí và Tú hay ẩn nấp sau bụi 

cây. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Chiếc Giày Bị Mất 
 

  

Con đã tìm thấy chiếc giày của 

mình chưa? 

 

Con đã tìm khắp nơi.  Chiếc 

giày không có ở đó. 

 

  

Con đã tìm dưới gầm giường 

chưa? 

Con đã tìm khắp nơi.  Chiếc 

giày không có ở đó. 
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Con đã tìm trong thùng đồ chơi 

chưa? 

 

Con đã tìm khắp nơi.  Chiếc 

giày không có ở đó. 

 

  

Con đã tìm trong tủ của con 

chưa? 

Ồ, chưa.  Con đã không tìm 

khắp nơi.  Con chưa tìm ở đó. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Cô bé đang tìm cái gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Cô bé tìm ở chỗ nào đầu tiên? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Cô bé đã quên không tìm ở chỗ nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -6 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Con đa tim thây chiêc giay cua 

minh chưa? 

 

Con đa tim khăp nơi nhưng 

không thây. 

 

Con đa tim dươi gâm giương 

chưa? 

 

Con đa tim trong thung đô chơi 

chưa? 

 

Con đa tim trong tu cua con 

chưa? 

 

Con đa không tim khăp nơi.  

Con chưa tim ơ đo. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -6 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______  

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Làm Nghề Gì? 
 

     

cô giáo bác sĩ y tá nha sĩ thợ sơn 

     

thợ may thợ sửa xe đầu bếp  nội trợ phi công 

 

(Cho các em nối những nghề nghiệp với công việc sao cho đúng.) 

 

cô giáo ○  ○ dạy học 

bác sĩ ○  ○ nhổ răng 

y tá ○  ○ sơn nhà 

nha sĩ ○  ○ khám bệnh cho bệnh nhân 

thợ sơn ○  ○ nấu ăn 

thợ may ○  ○ may quần áo 

thợ sửa xe ○  ○ săn sóc bệnh nhân 

đầu bếp ○  ○ chăm sóc gia đình 

nội trợ ○  ○ lái máy bay 

phi công ○  ○ sửa xe 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bác Hoàng 

Làm nghề gì? Bác sĩ.  

 Bác Hoàng là một bác sĩ.  Bác ấy khám bệnh cho 

bệnh nhân.  

  

  
  

 

Làm nghề gì?   

  Bà Thu là một         . 

Bà ấy  

  
 

bà Thu 

 

 

cô Hoa 

Làm nghề gì?   

 Cô Hoa . 

Cô ấy  

  
   

Làm nghề gì?   

  

  

  
 

chú Huy 
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chị Mai 

Làm nghề gì?   

  

  

  
   

Làm nghề gì?   

  

  

  
 

anh Cường 

 

 

bố em 

Làm nghề gì?   

 Bố em . 

Ông ấy  

  
   

Làm nghề gì?   

Mẹ em . 

Bà ấy  

  
 

mẹ em 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 7: êp, ôp, ơp 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

êp 
ếp bếp nếp xếp    

ệp rệp      
 

ôp 
ốp bốp cốp đốp lốp sốp  

ộp bộp cộp dộp độp gộp hộp 
 

ơp 
ớp chớp đớp hớp lớp nhớp  

ợp bợp chợp hợp lợp rợp  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

lợp mái 

lớp học 

hộp kẹo 

vỏ lốp 

con rệp 

cái bếp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -7 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

êp     ôp     ơp 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Mẹ bảo nếu chăm học thì sẽ giỏi. 

Vì thế Trí càng cố gắng hơn. 

Cuối năm em được hạng nhất. 

Cô thưởng cho em một quyển sách mới. 

Bố cũng vui lòng vì em học giỏi. 

Mẹ thì càng yêu em hơn. 

nếu 
càng 
năm 
mới 
cũng 
thì 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

 

 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

 

 

 

 

chân 

 

 

 

 

 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

 

 

 

 

 

 

 

 

gần 

 

 

 

 

 

 

hôm 

 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

 

 

 

 

mới 

 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

 

 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

 sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thì 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Cái bếp. 

Bố mua cái bếp. 

Bố mua cái bếp mới. 

Bố mua cái bếp mới vì cái cũ đã bị hư. 

 

Con rệp. 

Có nhiều con rệp. 

Nhà kho hay có nhiều con rệp. 

Quần áo cũ trong nhà kho hay có nhiều con rệp. 

 

Vỏ lốp. 

Thay vỏ lốp mới. 

Bố phải ngừng để thay vỏ lốp mới. 

Xe bị nổ lốp nên bố phải ngừng để thay vỏ lốp 

mới. 
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Hộp kẹo. 

Hộp kẹo hình trái tim. 

Bố tặng mẹ một hộp kẹo hình trái tim. 

Vào ngày lễ Valentine, bố tặng mẹ một hộp kẹo 

hình trái tim. 
 

Lớp học. 

Trong lớp học. 

Trong lớp học, Hoa đã cho Hà mượn hộp bút 

màu. 

Hôm nay trong lớp học, Hoa đã cho Hà mượn 

hộp bút màu.  

Lợp mái nhà. 

Lợp lại mái nhà. 

Chú Hợp lợp lại mái nhà. 

Chú Hợp dùng đinh để lợp mái nhà. 

Chú Hợp đã dùng hết hai hộp đinh để lợp lại 

mái nhà.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Cảm Xúc 
 

  

Cảm xúc của mình thay đổi 

theo từng lúc. 

Đôi khi mình cảm thấy vui. 

  

Đôi khi mình cảm thấy rất vui. Đôi khi mình cảm thấy buồn. 
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Đôi khi mình cảm thấy rất 

buồn. 

Đôi khi mình cảm thấy giận. 

  

Đôi khi mình cảm thấy rất 

giận. 

Mình có nhiều cảm xúc khác 

nhau.  Bạn cũng có những cảm 

xúc khác nhau chứ? 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Khi nào em cảm thấy buồn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Khi nào em cảm thấy vui? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Khi nào em cảm thấy giận? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

118 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-7 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Cam xuc cua minh thay đôi theo 

tưng luc. 

 

Đôi khi minh cam thây vui. 

 

Đôi khi minh cam thây rât vui. 

 

Đôi khi minh cam thây rât buôn. 

 

Đôi khi minh cam thây rât giân. 

 

Ban cung co nhưng cam xuc 

khac nhau chư? 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -7 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

    

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư 

   

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 

 

đi cắm trại. 

câu cá. 

thả diều. 

coi phim. 

học võ. 

sửa xe. 

đi mua sắm. 

... 

ông em 

bà em 

... 

chú ấy 

cô ấy 

... 

anh Huy 

chị Lan 

Chúa Nhật 

Thứ Hai 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

Thứ Năm 

Thứ Sáu 

Thứ Bảy 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

anh Việt 

Làm gì? Đi cắm trại.  

Khi nào? Thừ Hai.  

 Thừ Hai anh Việt đi cắm trại.  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Thừ Ba.  

  Thừ Ba chị Cúc          

  

  

 

chị Cúc 

 

 

chú Thọ 

Làm gì?   

Khi nào? Thừ Tư.  

  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Thừ Năm.  

  

  

  

 

cô Hoa 
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Chúa Nhật 

 Chúa Nhật em  

  

  

  
   

 Thừ Hai em  

  

  

  
 

Thứ Hai 

 

 

Thứ Sáu 

   

  

  

  
   

  

  

  

  
 

Thứ Bảy 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 8: ac, ec 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ac 
ác bác các đác gác khác phác  

ạc bạc hạc lạc mạc nạc tạc 
 

ec 
éc léc méc néc téc   

ẹc khẹc      
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

dân tộc Xéc 

con khẹc 

con kéc 

hồng hạc 

khuân vác 

thác nước 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ac     ec 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Gia đình Vy có bốn anh chị em. 

Anh cả của Vy tên Hùng. 

Anh thứ hai của Vy tên Dũng. 

Vy còn có chị gái tên Liên. 

Còn Vy là thứ tư, nhỏ nhất nhà. 

Cha mẹ rất chiều Vy vì là con út. 

gia 
tên 

dũng 
gái 
tư 
cha 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

 

 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

 

 

 

 

chân 

cha 

 

 

dũng 

 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

 

 

 

 

 

 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

 

 

 

hôm 

 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

 

 

 

 

mới 

 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

 

 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

 sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

 

 

 

 

 

 

 

thì 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Thác Cam Ly. 

Thác Cam Ly ở Đà Lạt. 

Thác Cam Ly là thắng cảnh đẹp ở Đà Lạt. 

Thác Cam Ly là một trong những thắng cảnh 

đẹp ở Đà Lạt. 

 

Khuân vác. 

Làm nghề khuân vác. 

Chú Hợp làm nghề khuân vác. 

Chú Hợp làm nghề khuân vác rất mệt nhọc.  
Chim hồng hạc. 

Chim hồng hạc có bộ lông màu hồng. 

Chim hồng hạc có bộ lông màu hồng vì ăn tôm 

và tép. 

Chim hồng hạc có được bộ lông màu hồng vì chỉ 

ăn tôm và tép. 
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Con kéc. 

Con kéc nhà Tâm. 

Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng chào. 

Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng chào mỗi khi 

khách đến nhà. 
 

Con khẹc. 

Con khỉ là con khẹc. 

Con khỉ còn được gọi là con khẹc. 

Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi là con khẹc. 

 

Dân tộc Xéc. 

Dân tộc Xéc là một trong năm mươi bốn dân 

tộc. 

Dân tộc Xéc là một trong năm mươi bốn dân tộc 

của nước Việt Nam ta. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Loài Vật Ăn Gì? 
 

 

 oài bò thích ăn cỏ.  

Chúng nhai trệu trạo. 

 

 oài chim thích ăn các 

loại hạt.  Chúng mổ lách 

chách. 

 

 oài gấu trúc thích ăn lá 

cây.  Chúng nhai trếu tráo. 

 

 oài ếch thích ăn côn 

trùng.  Chúng táp tặc tặc. 
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 oài khỉ thích ăn trái cây.  

Chúng nhai nhóp nhép. 

 

 oài hải cẩu thích ăn cá.  

Chúng nuốt ừng ực. 

 

 oài dê thích ăn mọi thứ.  

Này dừng lại!  Đó là chiếc 

vớ của tôi. 

 

Này dừng lại!  Đó là chiếc 

giày của tôi. 

Này dừng lại!  Đó là 

quyển sách của tôi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Con gì thích ăn cỏ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Con gì thích ăn trái cây? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Con dê thích ăn gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

134 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -8 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Loai bo thich ăn co.  Chung 

nhai trêu trao. 

 

Loai chim thich ăn cac loai hat.  

Chung mô lach chach. 

 

Loai gâu truc thich ăn la cây.  

Chung nhai trêu trao. 

 

Loai êch thich ăn côn trung.  

Chung tap tăc tăc. 

 

Loai khi thich ăn trai cây.  

Chung nhai nhop nhep. 

 

Loai hai câu thich ăn ca.  

Chung nuôt ưng ưc. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -8 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

    

buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối 

 

Làm Gì? 
 

    
 

thức dậy đánh răng mặc quần áo đón xe buýt thu dọn 

nhà cửa 

     

đọc sách đi bộ gọi điện thoại đi ngủ __________ 

 

 

thức dậy. 

thu dọn nhà cửa. 

gọi điện thoại. 

... 

anh Huy 

cô Trâm 

anh Quốc 

... 

Buổi sáng 

Buổi trưa 

Buổi chiều 

Buổi tối 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

anh Huy 

Làm gì? Đón xe buýt.  

Khi nào? Buổi sáng.  

 Buổi sáng anh Huy đón xe buýt.  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Buổi trưa.  

  Buổi trưa cô Trâm          

  

  

 

cô Trâm 

 

 

hai bác Hòa 

Làm gì?   

Khi nào? Buổi chiều.  

  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Buổi tối.  

  

  

  

 

anh Quốc 



 

 

138 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

 

 

buổi sáng 

 Buổi sáng em  

  

  

  
   

 Buổi trưa em  

  

  

  
 

buổi trưa 

 

 

buổi chiều 

   

  

  

  
   

  

  

  

  
 

buổi tối 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 



 

 

Tiếng Nước Tôi 139                                                                                       

 

Bài 9: oc, uc 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

oc 
óc bóc cóc dóc góc hóc lóc  

ọc bọc cọc dọc đọc học lọc 
 

uc 
úc cúc đúc húc khúc lúc múc 

ục b c c c d c đ c g c h c 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

  

 
 

  

bục đọc 

húc đẩy 

hoa cúc 

học bài 

mái tóc 

con cóc 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -9 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

oc     uc 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Ân và Tín là đôi bạn thân. 

Họ thích đạp xe đạp. 

Họ cũng thích xem bóng đá. 

Mùa hè, Ân và Tín đạp xe đi khắp nơi. 

Họ còn chơi bóng đá cùng các bạn. 

Tín mong rằng họ sẽ mãi là đôi bạn thân. 

thân 
họ 

xem 
nơi 

cùng 
mãi 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

 

 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

 

 

 

chân 

cha 

 

 

dũng 

 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

 

 

 

 

 

 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

 

 

 

hôm 

họ 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

 

 

 

 

mới 

mãi 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

 sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

 

 

 

 

 

 

 

thì 

thân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Con cóc. 

Con cóc mập. 

Con cóc mập và có da sần sùi. 

Con cóc mập và có da sần sùi hơn con ếch. 
 

Mái tóc. 

Mái tóc dài. 

Mái tóc dài và óng ả. 

Mái tóc của dì Ngọc dài và óng ả. 

 

Học bài. 

Chăm chỉ học bài. 

Tí luôn chăm chỉ học bài. 

Tí luôn chăm chỉ học bài Việt Ngữ. 
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Hoa cúc. 

Hoa cúc trắng. 

Hoa cúc trắng có nhụy màu vàng. 

 

Húc. 

Đang húc nhau. 

Hai chú dê đang húc nhau. 

Hai chú dê đang húc nhau ở trên chiếc cầu. 
 

Bục. 

Bước lên bục. 

Trí bước lên bục. 

Trí bước lên bục đọc bài văn. 

Trí bước lên bục đọc bài văn chia tay cuối năm 

học.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Bác Sĩ Như 
 

  

Chị em bị sốt.  Hãy đưa chị ấy đến 

bác sĩ Như. 

Anh em bị đau b ng.  Hãy đưa 

anh ấy đến bác sĩ Như. 

 

  

Bố em bị ho.  Hãy đưa bố đến 

bác sĩ Như. 

Mẹ em bị đau cổ họng.  Hãy đưa 

mẹ đến bác sĩ Như. 
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Ông nội bị đau đầu gối.  Hãy đưa 

ông nội đến bác sĩ Như. 

Bà ngoại bị đau tai không thể 

nghe rõ.  Hãy đưa bà ngoại đến 

bác sĩ Như. 

  

Khi gia đình em có ai bị đau 

bệnh, mọi người đều đến bác sĩ 

Như.  Cô ấy làm cho mọi người 

cảm thấy khỏe hơn. 

Ôi thôi!  Con chó của em bị đau 

chân.  Chúng mình không thể đưa 

nó đến bác sĩ Như.  Chúng mình 

hãy đưa nó đến bác sĩ thú y. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Tại sao chị em phải đi bác sĩ Như? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Mẹ em bị bệnh gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Tại sao con chó không đi bác sĩ Như? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -9 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chi em bi sôt.  Hay đưa chi ây 

đên bac si Như. 

 

Anh em bi đau bung.  Hay đưa 

anh ây đên bac si Như. 

 

Bô em bi ho.  Hay đưa bô đên 

bac si Như. 

 

Me em bi đau cô hong.  Hay 

đưa me đên bac si Như. 

 

Ông nôi bi đau đâu gôi.  Hay 

đưa ông nôi đên bac si Như. 

 

Ba ngoai bi đau tai không thê 

nghe ro.  Hay đưa ba ngoai đên 

bac si Như. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -9 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

 
 

     

đi bơi viết thư đánh gôn khám bệnh đánh đàn 

     

trèo núi cưỡi ngựa đi tắm biển nhảy ba-lê __________ 

 

 

đi bơi. 

đánh đàn. 

đi tắm biển. 

... 

anh Huy 

cô Trâm 

anh Quốc 

... 

Hôm qua 

Hiện tại 

Ngày mai 

... 

đã 

đang 

sẽ 

... 

tương lai quá khứ hiện tại 

đang sẽ sắp vừa, mới đã 

lúc nãy 

hôm qua 

tuần trước 

... 

hiện tại 

hôm nay 

... 

lát nữa 

ngày mai 

tuần tới 

... 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Trí 

Làm gì? Viết thư cho bà.  

Khi nào? Hôm qua.  

 Hôm qua, Trí đã viết thư cho bà.  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Hiện tại.  

  Hiện tại           

đang  

  

 

cô Lan 

 

 

anh Huy 

Làm gì?   

Khi nào? Ngày mai.  

  

sẽ  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Lúc nãy.  

  

mới  

  

 

anh Quốc 
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đã 

 Thừ Hai tuần trước  

đã  

  

  
   

 Thừ Sáu tuần tới  

sẽ  

  

  

 
 

sẽ 

 

 

mới 

   

  

mới  

  
   

  

  

sắp  

  
 

sắp 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 10: ăc, âc 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăc 
ắc bắc cắc đắc hắc lắc mắc 

ặc đặc giặc mặc nặc sặc tặc 
 

âc 
ấc bấc gấc nhấc nấc tấc xấc 

ậc bậc      
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  
 

  

  

  

  

nhấc tạ 

bậc thang 

trái gấc 

mặc áo 

mắc áo 

tiền cắc 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ăc     âc 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Ông em là người miền Nam. 

Ông sinh tại Sài Gòn. 

Ông thích đọc tin tức thời sự mỗi ngày. 

Mắt ông giờ đã mờ, không còn thấy rõ. 

Năm nay em đã lên lớp bốn. 

Em có thể đọc báo cho ông nghe. 

nam 
tại 
sự 
rõ 
lên 
thể 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

 

 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

 

 

 

chân 

cha 

 

 

dũng 

 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

 

 

 

 

 

 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

 

 

 

hôm 

họ 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

lên 

 

 

 

mới 

mãi 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

 

 

 

 

 

 

thì 

thân 

thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Tiền cắc. 

Những đồng tiền cắc. 

Những đồng tiền cắc để dành được. 

Trúc bỏ những đồng tiền cắc để dành được vào 

ống heo. 
 

Cái mắc áo. 

Cái mắc áo bằng gỗ. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo áo. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo áo sơ-mi 

của bố. 
 

Mặc quần áo. 

Quân đã tự mặc quần áo. 

Quân đã tự mặc quần áo khi mới năm tuổi. 
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Trái gấc. 

Trái gấc để nấu xôi. 

Mai dùng trái gấc để nấu xôi. 

Bà ngoại Mai dùng trái gấc để nấu xôi. 
 

Bậc thang. 

Đi xuống các bậc thang. 

Đi lên đi xuống các bậc thang. 

Bé Chúc thích đi lên đi xuống các bậc thang. 

 

Nhấc quả tạ. 

Đắc nhấc quả tạ. 

Đắc dùng hết sức mình nhấc quả tạ. 

Đắc dùng hết sức mình mới nhấc được quả tạ. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Chiếc Găng Tay 
 

  

Gấu xám bị lạnh.  Nó tìm được và 

chui vào chiếc găng tay len ấm 

áp. 

Cáo già cũng bị lạnh.  Nó chui 

vào chiếc găng tay len cùng với 

Gấu. 

  

Oái!  Chật chội quá! Thỏ bông bị lạnh.  Nó cũng chui 

vào chiếc găng tay ấm áp nọ. 
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Oái!  Chật chội quá! Chim sẻ cũng bị lạnh.  Nó chui 

vào chiếc găng tay len sau Thỏ. 

  

Oái!  Chật chội quá! Kiến đen bị lạnh.  Nó cũng chui 

vào chiếc găng tay ấm áp nọ. 

  

Oái!  Chật chội quá! B p!  Chiếc găng tay rách bươm. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Gấu xám tìm được cái gì khi bị lạnh? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Con vật nào chui vào găng tay sau cùng? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Có bao nhiêu con thú vật chui vào trong găng tay? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -10 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Gâu xam bi lanh. 

 

No chui vao chiêc găng tay len 

cung vơi Gâu. 

 

Oai!  Chât chôi qua! 

 

Chim se cung bi lanh. 

 

No cung chui vao chiêc găng 

tay âm ap no. 

 

Bup!  Chiêc găng tay rach 

bươm. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -10 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

 
 

Làm Gì? 
 

     

giặt quần áo ủi quần áo lau nhà rửa chén hút bụi 

     

chẻ củi tưới cây cắt cỏ __________ __________ 

 

 

giặt quần áo. 

tắm. 

lau nhà. 

... 

anh Lễ 

cô Dung 

chú Hải 

... 

Trước khi 

Sau khi 

ăn sáng, 

đánh răng, 

rửa chén, 

... 

sau khi 

trước khi 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

1.    

2.   

chú Hải 

Làm gì? Chẻ củi, cắt cỏ.  

Khi nào? Buổi sáng.  

 Buổi sáng chú Hải chẻ củi.   Sau khi chẻ củi, 

chú ấy cắt cỏ.  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Buổi trưa.  

  Buổi trưa cô Dung          . 

Sau khi cô ấy ủi quần áo. 

  

1.    

2.   

cô Dung 
 

1.    

2.   

anh Lễ 

Làm gì? Hút bụi, tưới cây.  

Khi nào? Buổi chiều.  

 Buổi chiều anh Lễ tưới cây.  Trước khi tưới cây, 

anh ấy . 

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Buổi tối.  

  

Trước khi bác ấy giặt quần áo. 

  

1.    

2.   

bác Quân 
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buổi sáng 

 Buổi sáng em  

 . 

Sau khi  

  
   

 Buổi trưa em  

 . 

Sau khi  

  
 

buổi trưa 

 

 

buổi chiều 

   

 . 

Trước khi  

  
   

  

 . 

Trước khi  

  
 

buối tối 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 11: ôc, ưc 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ôc 
ốc bốc chốc cốc dốc đốc gốc  

ộc bộc cộc gộc hộc lộc mộc 
 

ưc 
ức bức chức dức đức hức lức 

ực bực cực đực hực lực mực 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

  

  

  

vực thẳm 

tức giận 

nhức răng 

thợ mộc 

cơn lốc 

vỏ ốc 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -11 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ôc     ưc 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Anh Trí xin bố cho thi bằng lái xe. 

Bố giúp anh ôn bài để thi lấy bằng. 

Anh đã đậu, và đây là bằng của anh. 

Mẹ không cho anh lái xe một mình. 

Anh chỉ được lái khi có bố bên cạnh. 

Đó là vì mẹ lo cho anh.  

xin 
bài 
đây 
mình 
chỉ 
đó 



 

 

176 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

 

 

 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

 

 

 

 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

 

 

 

hôm 

họ 

 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

lên 

 

 

 

mới 

mãi 

mình 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

 

 

 

như 

nhưng 

 

 

 

 

 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

 

 

 

 

 

 

thì 

thân 

thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Vỏ ốc. 

Đức thích vỏ ốc. 

Đức thích nhặt những vỏ ốc. 

Đức thích nhặt những vỏ ốc có nhiều màu sắc. 
 

Cơn lốc. 

Hay có những cơn lốc. 

Oklahoma hay có những cơn lốc. 

Ở Texas và Oklahoma hay có những cơn lốc. 

Ở Texas và Oklahoma hay có những cơn lốc to 

đáng sợ. 

 

 

Thợ mộc. 

Bố tôi là thợ mộc. 

Bố tôi trước đây là thợ mộc. 

Nghề nghiệp của bố tôi trước đây là thợ mộc. 
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Nhức răng. 

Hợp bị nhức răng. 

Hợp ham ăn kẹo nên bị nhức răng. 

 

Tức giận. 

Khi tức giận, mặt của Lập đỏ. 

Khi tức giận, mặt của Lập đỏ như quả cà chua. 

 

Vực thẳm. 

Vừa đến bờ vực thẳm. 

Ngừng gấp lại khi vừa đến bờ vực thẳm. 

Chiếc xe ngừng gấp lại khi vừa đến bờ vực 

thẳm. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Ban Nhạc Rừng 
 

  

“Mùa xuân đến rồi.  Chúng 

mình cùng chơi nhạc nào!”  

Chuột Chũi lên tiếng. 

 

Hươu xuất hiện.  “Mình sẽ thổi 

kèn,” Hươu nói. 

  

Gấu xuất hiện.  “Mình sẽ chơi 

đàn banjo,” Gấu nói. 

Cú xuất hiện.  “Mình sẽ kéo vĩ 

cầm,” Cú nói. 
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Thỏ xuất hiện.  “Mình sẽ thổi 

sáo,” Thỏ nói. 

 

Chồn xuất hiện.  “Mình sẽ 

đánh trống,” Chồn nói. 

  

Cáo xuất hiện.  “Mình sẽ hát,” 

Cáo nói. 

Chúng mình sẽ chơi nhạc thật 

hay. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Thỏ chơi nhạc c  gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Cú chơi nhạc c  gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Ban nhạc rừng gồm có những con thú nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -11 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

“Mua xuân đên rôi.  Chung 

minh cung chơi nhac nao!” 

 

Hươu xuât hiên.  “Minh se thôi 

ken,” Hươu noi. 

 

Cu xuât hiên.  “Minh se keo vi 

câm,” Cu noi. 

 

Tho xuât hiên.  “Minh se thôi 

sao,” Tho noi. 

 

Chôn xuât hiên.  “Minh se đanh 

trông,” Chôn noi. 

 

Cao xuât hiên.  “Minh se hat,” 

Cao noi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -11 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______  

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm 

mỗi buổi sáng mỗi Chúa Nhật mỗi khi... ... 

 

Làm Gì? 
 

     

cầu nguyện thổi sáo tặng quà tập thể dục cho tiền 

     

làm bánh thi kiểm tra khám mắt lãnh lương __________ 

 

mỗi ngày. 

mỗi buổi tối. 

mỗi Chúa Nhật. 

... 

Mẹ 

Bé Quý 

Anh Nam 

... 

tập thể dục 

cầu nguyện 

học Việt Ngữ 

... 



 

 

Tiếng Nước Tôi 185                                                                                       

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bé Quý 

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi buổi tối.  

 Bé Quý  

 mỗi buổi tối. 

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi tuần  

    

 mỗi tuần. 

  

 

chị Huệ 

 

 

bố 

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi tháng.  

  

 mỗi tháng. 
   

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi năm.  

  

 mỗi năm. 

  

 

anh Huy 
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cô Mai 

  

  

  

 mỗi ngày. 
   

  

  

  

  
 

anh Việt 

 

 

em Châu 

   

  

  

  
   

  

  

  

 mỗi Chúa Nhật. 
 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 12: ach, êch, ich 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ach 
ách bách cách hách lách mách nách 

ạch bạch cạch gạch hạch lạch mạch 
 

êch 
ếch hếch lếch nghếch thếch xếch  

ệch bệch kệch lệch    
 

ich 
ích bích đích mích ních phích tích 

ịch bịch dịch địch hịch mịch lịch 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

 
 

 
 

  

  

  

dây xích 

tấm lịch 

mũ lệch 

con ếch 

bạch tuộc 

chồng sách 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ach     êch     ich 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Trời cho em đôi chân để đi đó đây, 

Đôi mắt để nhìn cảnh đẹp của nước non, 

Đôi tai để nghe chim hót trên cây, 

Đôi tay để làm việc tốt lành, 

Cái miệng để nói điều hay lẽ phải, 

Và con tim để yêu toàn nhân loại. 

trời 
nhìn 
cây 
tay 
hay 
nhân 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

 

 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

 

 

 

 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

 

 

 

hôm 

họ 

hay 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

lên 

 

 

 

mới 

mãi 

mình 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

 

 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

 

 

 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

 

 

 

 

 

thì 

thân 

thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Sách. 

Sách Việt Ngữ. 

Tôi lại có sách Việt Ngữ mới. 

Vào mỗi năm học, tôi lại có sách Việt Ngữ mới. 

 

Con bạch tuộc. 

Con bạch tuộc có tám cái vòi. 

Con bạch tuộc có tám cái vòi rất dài. 
 

Ếch. 

Thường đi bắt ếch. 

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt ếch. 

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt ếch sau mỗi cơn 

mưa.  
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Lệch. 

Đội mũ lệch. 

Anh Lân rất thích đội mũ lệch. 

Anh Lân rất thích đội mũ lệch sang một bên. 

 

Lịch. 

Hai loại lịch. 

Người Việt Nam dùng hai loại lịch. 

Người Việt Nam dùng hai loại lịch:  dương lịch 

và âm lịch. 
 

Dây xích. 

Dùng dây xích khóa cổng vườn. 

Ông nội Duy dùng dây xích khóa cổng vườn. 

Mỗi tối ông nội Duy dùng dây xích khóa cổng 

vườn. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Đi Lại Trong Thành Phố 
 

  

Tôi đi học. 

Tôi đi bằng xe đạp. 

Chị tôi qua nhà người bạn. 

Chị đi bằng xe xích-lô. 

  

Mẹ tôi đi chợ. 

Mẹ đi bằng xe hơi. 

Bố tôi đi làm. 

Bố đi bằng xe điện. 
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Ông tôi ra phi trường. 

Ông đi bằng taxi. 

Dì tôi đi thư viện. 

Dì đi bằng xe buýt. 

  

Chú tôi đi chơi. 

Chú đi bằng phà. 

Tất cả chúng tôi cùng ra công 

viên.  Chúng tôi đi bộ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Bố đi làm bằng gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Mẹ đi chợ bằng gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Chị qua nhà người bạn bằng gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -12 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Tôi đi hoc.  Tôi đi băng xe đap. 

 

Chi tôi qua nha ngươi ban.  Chi 

đi băng xe xich-lô. 

 

Me tôi đi chơ.  Me đi băng xe 

hơi. 

 

Bô tôi đi lam.  Bô đi băng xe 

điên. 

 

Di tôi đi thư viên.  Di đi băng xe 

buyt.  

 

Chu tôi đi chơi.  Chu đi băng 

pha. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -12 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư 

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy buổi sáng 

buổi trưa buổi chiều buổi tối lúc nãy 

hôm qua tuần trước hiện tại hôm nay 

lát nữa ngày mai tuần tới trước khi... 

sau khi... khi... mỗi ngày mỗi tuần 

mỗi tháng mỗi năm mỗi buổi sáng mỗi Chúa Nhật 

mỗi khi...    

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Khi nào? Mỗi buổi sáng.  
 Mỗi buổi sáng anh Tâm đừng đợi xe 

buýt.  
  
  
  
  

 

 

Anh Tâm đứng đợi 

xe buýt. 
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Khi nào? Sáng Thừ Bảy.  
 Sáng Thừ Bảy Mẹ và chị Vy  

  
  
  
  

 

 

 

Khi nào? Mỗi Chúa Nhật.  
 Mỗi Chúa Nhật  

  
  
  
  

 

 

Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

 
 

Chú Hải chở mẹ ra 

phi trường. 

Em Hòa đi học 

Việt Ngữ. 

Mẹ và chị Vy đi  

chợ. 
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Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

 

Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

 

 

Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Gia đình em đi lễ. 

Em thả diều ở công 

viên. 
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Bài 13: anh, ênh, inh 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch     
ach 

êch 

ich 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

anh 
anh banh canh chanh danh ganh nanh 

ánh bánh cánh đánh gánh lánh mánh 

ành cành dành đành hành lành mành 

ảnh bảnh cảnh chảnh lảnh mảnh khảnh 

ãnh hãnh lãnh mãnh rãnh   

ạnh cạnh chạnh hạnh lạnh mạnh nạnh 
 

ênh 
ênh bênh kênh khênh lênh mênh tênh 

ềnh bềnh dềnh   đềnh kềnh lềnh tềnh 

ểnh chểnh dểnh khểnh vểnh   

ễnh đễnh tễnh     

ệnh bệnh lệnh mệnh khệnh   
 

inh  
inh binh dinh đinh kinh linh minh 

ính bính chính đính kính lính sính 

ình bình đình hình lình mình sình 

ỉnh chỉnh đỉnh lỉnh khỉnh rỉnh tỉnh 

ĩnh chĩnh lĩnh tĩnh vĩnh   

ịnh bịnh định lịnh nịnh tịnh thịnh 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

bình hoa 

cây đinh 

lênh đênh 

khám bệnh 

củ hành 

trái chanh 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

anh     ênh     inh 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Hôm nay là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. 

Số người tham dự rất đông. 

Gia đình em ngồi ở hàng ghế thứ nhất. 

Mẹ bảo em ngồi im để xem nghi lễ. 

Bố và các bác dâng hương bái tổ. 

Chú Bảo thì đọc danh sách các ân nhân. 

lễ 
số 
thứ 
dâng 
bảo 
danh 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

 

 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

 

 

 

 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

 

 

 

hôm 

họ 

hay 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

 

 

khó 

 

lời 

lên 

lễ 

 

 

mới 

mãi 

mình 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

 

 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

 

 

 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

 

 

 

 

 

thì 

thân 

thể 

thứ 

 

 

 

 

 

 

 

trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chanh. 

Vắt một ít chanh. 

Anh Thành vắt một ít chanh. 

Anh Thành vắt một ít chanh tươi vào tô phở. 

 

Hành. 

Hành phi. 

Ăn bánh cuốn với hành phi. 

Bác Linh rất thích ăn bánh cuốn với hành phi. 

 

Khám bệnh. 

Bác sĩ khám bệnh. 

Minh đến văn phòng bác sĩ để khám bệnh. 

Bố mẹ đưa Minh đến văn phòng bác sĩ để khám 

bệnh. 
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Lênh đênh. 

Trôi lênh đênh. 

Chiếc thuyền con trôi lênh đênh. 

Chiếc thuyền con trôi lênh đênh trên biển cả. 
 

Đinh. 

Đóng đinh. 

Thầy Khanh đóng đinh. 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường. 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường để treo tấm 

lịch.  

Bình hoa. 

Bình hoa tươi mới cắm. 

Mẹ đặt bình hoa tươi mới cắm lên bàn thờ. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Dưới Biển 
 

 

Con cá voi xanh to lớn 

sống dưới biển.  Còn thứ gì 

khác nữa sống dưới biển? 

 

Con cá mập đói săn mồi 

dưới biển.  Còn thứ gì khác 

nữa săn mồi dưới biển? 

 

Con rùa biển khổng lồ nổi 

dưới biển.  Còn thứ gì khác 

nữa nổi dưới biển? 

 

Những bầy cá bơi dưới 

biển.  Còn thứ gì khác nữa 

bơi dưới biển? 
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Con bạch tuộc tám vòi di 

chuyển dưới biển.  Còn thứ 

gì khác nữa di chuyển dưới 

biển? 

 

Con hải cẩu sủa ẳng ẳng 

lướt đi dưới biển.  Còn thứ 

gì khác nữa lướt đi dưới 

biển? 

 

Những con cua và những 

con tôm hùm bò dưới biển.  

Còn thứ gì khác nữa bò 

dưới biển? 

 

Đúng vậy.  Có rất nhiều 

động vật sống dưới biển.  

Em có thể kể tên thêm một 

vài động vật sống dưới biển 

không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Con cá mập săn mồi ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.  oài động vật nào bò dưới biển? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Hãy kể tên thêm hai động vật sinh sống ở dưới biển. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -13 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Con ca voi xanh to lơn sông 

dươi biên. 

 

Con ca mâp đoi săn môi dươi 

biên. 

 

Con rua biên không lô nôi dươi 

biên. 

 

Nhưng bây ca bơi dươi biên. 

 

Con bach tuôc tam voi di 

chuyên dươi biên. 

 

Con hai câu sua ăng ăng lươt đi 

dươi biên. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-13 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ở Đâu? 
 

     

trường học thư viện nhà thờ chợ rạp phim 

     

bệnh viện công viên bưu điện ga xe lửa __________ 

 

 

 

 
 

trường học. 

thư viện. 

nhà thờ. 

chợ. 

Em Quân 

Bé Thủy 

Chú Vũ 

... 

làm bài 

đọc sách 

đi lễ 

mua đồ ăn 
ở 

coi phim 

chơi 
 

gửi thư 

... 

rạp phim. 

công viên. 
 

bưu điện. 

... 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

em Quân 

Làm gì? Làm bài.  

Ở đâu? Ở trường học.  

 Em Quân làm bài ở trường học.  

  

  
  

 

Làm gì? Đón bà ngoại.  

Ở đâu?   

   đón bà ngoại 

ở  

  

 

bé Thủy 

 

 

chú Vũ 

Làm gì? Đi thăm bác Văn.  

Ở đâu?   

  

ở  
   

Làm gì?   

Ở đâu?   

  

  
 

anh Nhân 
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ông bà nội 

 Ông bà nội cho chim ăn ở  

  

  

  
   

  

  

  

  
 

bố 

 

 

gia đình em 

   

  

  

  
   

  

  

  

  
 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 14: ang, ung 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh    
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ang 
ang đang gang khang hang mang sang 

áng cáng đáng kháng láng máng sáng 

àng càng dàng đàng hàng màng nàng 

ảng bảng cảng lảng mảng sảng tảng 

ãng đãng hãng lãng vãng   

ạng dạng hạng lạng mạng nạng tạng 
 

ung 
ung cung dung đung khung lung nung 

úng búng cúng đúng nhúng phúng súng 

ùng cùng dùng   đùng hùng mùng phùng 

ủng bủng đủng khủng lủng rủng sủng 

ũng cũng dũng đũng lũng sũng trũng 

ụng c ng d ng đ ng r ng t ng tr ng 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

khủng long 

cái thùng 

húng quế 

cái bảng 

cái thang 

đại bàng 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ang     ung 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Em thích đêm rằm Trung Thu. 

Nhất là khi về quê nội. 

Mặt trăng thật tròn, thật sáng. 

Còn có muôn ngàn vì sao lấp lánh. 

Chúng em ngồi quanh bếp lửa hồng. 

Nghe bà kể chuyện cổ tích thâu đêm. 

đêm 
quê 
tròn 
ngàn 
lửa 
kể 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

 

 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

 

 

 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

 

 

 

hôm 

họ 

hay 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

 

 

khó 

 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

 

mới 

mãi 

mình 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

 

 

 

 

 

thì 

thân 

thể 

thứ 

 

 

 

 

 

 

 

trời 

tròn 

 

 

 

 

 

 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chim đại bàng. 

Chim đại bàng ở trên núi. 

Chim đại bàng thường sinh sống ở trên núi cao. 

 

Thang. 

Bố bắc thang. 

Bố bắc thang để leo lên mái nhà. 

 

Bảng. 

Viết trên bảng. 

Cô giáo viết trên bảng. 

Cô giáo viết trên bảng để giúp các em. 

Cô giáo viết trên bảng để giúp các em tập đọc.  
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Húng quế. 

Bỏ một ít húng quế. 

Hùng bỏ một ít húng quế vào tô phở. 

 

Thùng giấy. 

Minh cất sách vở cũ vô thùng giấy. 

Minh cất sách vở cũ vô thùng giấy cho gọn 

gàng. 
 

Khủng long. 

Xem phim khủng long. 

Dũng đi xem phim khủng long. 

Anh Trung dẫn Dũng đi xem phim khủng long. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Nơi Các Động Vật Sinh Sống 
 

 

Động vật sống ở nhiều nơi 

khác nhau. 

 

Chú chim này sống trên 

cây.  Chú khỉ này cũng 

sống trên cây. 

 

Chú ếch này sống dưới ao.  

Chú rùa này cũng sống 

dưới ao. 

 

Chú sóc chó này sống trong 

hang.  Chú chuột chũi này 

cũng sống trong hang. 
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Chú dơi này sống trong 

hang động.  Chú gấu này 

cũng sống trong hang động. 

 

Chú nai này sống trong 

rừng.  Chú cáo này cũng 

sống trong rừng. 

 

Chú bạch tuộc này sống 

dưới biển.  Chú cá voi này 

cũng sống dưới biển. 

 

Mai và Sơn sống trong một 

ngôi nhà. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Động vật nào sống ở trên cây? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Động vật nào sống ở trong hang động? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Động vật nào sống ở dưới biển? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -14 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Đông vât sông ơ nhiêu nơi 

khac nhau. 

 

Chu chim nay sông ơ trên 

cây. 

 

Chu êch nay sông ơ dươi ao. 

 

Chu gâu nay cung sông 

trong hang đông. 

 

Chu bach tuôc nay sông 

dươi biên. 

 

Sơn va Mai sông trong môt 

ngôi nha. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -14 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ở Đâu? 
 

     

tiệm bánh tiệm kem tiệm đồ chơi tiệm bán  

thú nuôi 

tiệm sách 

     

tiệm giày tiệm quần áo tiệm vải tiệm hoa tiệm bán  

bàn ghế 

 

 

 

Bố 

Mẹ 

Mai 

... 

ở 

bánh sinh nhật 

kem sô-cô-la 

trái bóng rổ 

con cá vàng 

truyện cổ tích 

 

đôi giày ba-ta bằng da 

 

bó hoa hồng 

 

... 

tiệm bánh. 

tiệm kem. 

tiệm đồ chơi. 

tiệm bán thú nuôi. 

tiệm sách. 

 

tiệm giày. 

 

tiệm hoa. 

 

... 

mua 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

em Hải 

Mua gì? Mua một cây kem.  

Ở đâu? Ở tiệm kem.  

 Em Hải mua một cây kem ở tiệm kem.  

  

  
  

 

Mua gì? Hai quyển sách.  

Ở đâu?   

   hai quyển sách 

ở  

  

 

chị Nga 

 

 

cô Thảo 

Mua gì? Một đôi giày.  

Ở đâu?   

  

ở  
   

Mua gì?   

Ở đâu?   

  

  
 

chú Tín 
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em 

 Em mua một con gấu bông  

  

  

  
   

 Mẹ mua  

  

  

  
 

mẹ 

 

 

bố 

   

  

  

  
   

  

  

  

  
 

bà 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 15: ong, ông, ưng 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh    
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ong 
ong bong cong đong long mong nong 

óng bóng cóng đóng lóng móng nóng 

òng còng dòng   đòng lòng mòng nòng 

ỏng bỏng hỏng lỏng mỏng phỏng  

õng bõng cõng chõng dõng nhõng tõng 

ọng bọng cọng đọng họng lọng trọng 
 

ông 
ông bông công dông đông hông lông 

ống bống cống đống hống mống sống 

ồng bồng hồng   lồng mồng nồng rồng 

ổng bổng cổng hổng khổng sổng  

ỗng bỗng rỗng trỗng    

ộng cộng dộng động lộng mộng rộng 
 

ưng 
ưng bưng cưng dưng hưng lưng nhưng 

ứng bứng cứng đứng hứng khứng trứng 

ừng bừng dừng   đừng gừng mừng rừng 

ửng dửng lửng rửng tửng   

ững chững hững lững những sững thững 

ựng dựng đựng lựng nựng vựng  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 

 

  

  

 
 

  

 
 

vỉ trứng 

củ gừng 

con rồng 

cái cổng 

bong bóng 

cái võng 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -15 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ong     ông     ưng 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Hôm nay Tâm định rủ Vinh đi chơi banh. 

Vinh bị đau đầu và sổ mũi. 

Bố đem anh đi bác sĩ. 

Bác sĩ bảo Vinh bị bệnh cảm. 

Anh cần phải giữ gìn sức khỏe. 

Dù bị cảm Vinh vẫn muốn đi chơi. 

định 
đau 
đem 
bệnh 
giữ 
vẫn 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

bệnh 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

 

 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

định 

đau 

đen 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

giữ 

 

 

hôm 

họ 

hay 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

 

 

khó 

 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

 

mới 

mãi 

mình 

 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

 

 

 

 

 

thì 

thân 

thể 

thứ 

 

 

 

 

 

 

 

trời 

tròn 

 

 

 

 

vẫn 

 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chiếc võng. 

Bố nghỉ mệt trên chiếc võng. 

Bố nghỉ mệt trên chiếc võng sau vườn. 

Sau khi cắt cỏ, bố nghỉ mệt trên chiếc võng sau 

vườn. 

 

Bong bóng. 

Mẹ mua bong bóng. 

Mẹ mua bong bóng cho ngày sinh nhật. 

Mẹ mua bong bong cho ngày sinh nhật của 

Long. 

  

Cái cổng. 

Cái cổng bằng gỗ. 

Nhà Thông có một cái cổng bằng gỗ. 

Trước sân nhà Thông có một cái cổng bằng gỗ. 
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Rồng. 

Con Rồng Cháu Tiên. 

Được gọi là “Con Rồng Cháu Tiên”. 

Dân tộc Việt Nam được gọi là “Con Rồng Cháu 

Tiên”.  

Củ gừng. 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng. 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng rồi bỏ vào nồi phở. 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng rồi bỏ vào nồi phở 

cho thơm. 
 

Vỉ trứng. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua vào tủ lạnh. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Khi Con Lớn 
 

 

“Khi nào con có thể thức 

khuya?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể ăn bất 

cứ thứ gì con muốn?” tôi 

hỏi. 

“Khi nào con lớn,” mẹ đáp. 

 

“Khi nào con có thể tự 

mình đi mua sắm?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể đi xem 

phim một mình?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” mẹ đáp. 



 

 

244 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

 

“Khi nào con có thể lái xe 

hơi?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể đi làm 

như mẹ?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” mẹ đáp. 

 

“Khi nào con có thể đi chơi 

vào buổi tối?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể ăn 

bánh quy và uống sữa?” tôi 

hỏi. 

“Ngay lúc này,” mẹ đáp. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Khi nào em có thể thức khuya? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Vì sao không nên thức khuya? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Em hãy cho biết một việc không nên làm khi còn nhỏ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -15 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

“Khi nao con co thê thưc 

khuya?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê ăn bât cư 

thư gi con muôn?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê tư minh đi 

mua săm?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê đi xem 

phim môt minh?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê đi lam như 

me?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê đi chơi vao 

buôi tôi?” tôi hoi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -15 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ở Đâu? 
 

    

trên dưới trước sau 

    

trong ngoài cạnh giữa 

 

 
  

  

giường nệm chăn gối tủ 

     

kệ sách bàn ghế quần 

     

áo giày gương __________ __________ 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bé Thư 

Làm gì? Để cái chăn.  

Ở đâu? Trên giường.  

 Bé Thư để cái chăn ở trên giường.  

  

  
  

 

Làm gì? Cất đôi giày.  

Ở đâu? Ở dưới gầm giường.  

    

 ở dưới gầm giường. 

  

 

chị Vy 

 

 

anh Đức 

Làm gì? Đậu xe.  

Ở đâu? Ở trước nhà.  

  

ở  
   

Làm gì? Để quyển sách.  

Ở đâu? Ở giữa hai xấp giấy.  

  

  

 

anh Quang 
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chị Châu 

  

  

ở trên  

  
   

  

  

ở dưới  

  
 

em Trúc 

 

 

anh Quân 

   

  

ở trong  

  
   

  

  

  

  
 

em Thư 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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Bài 16: ăng, âng, eng 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh    
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

   



 

 

252 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăng 
ăng căng dăng găng hăng măng năng 

ắng đắng gắng hắng lắng mắng nắng 

ằng bằng chằng dằng đằng hằng rằng 

ẳng cẳng chẳng lẳng phẳng vẳng  

ẵng bẵng sẵng     

ặng đặng gặng lặng nặng nhặng rặng 
 

âng 
âng bâng dâng lâng nâng vâng  

ấng đấng hấng khấng nấng   

ầng tầng  vầng     

ẩng ngẩng      

ẫng cẫng hẫng     
 

eng 
eng beng leng keng    

èng lèng phèng     

ẻng kẻng xẻng     
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

 
 

  

 

 

xà-beng 

cái xẻng 

nâng đỡ 

vầng trăng 

lắng nghe 

đôi găng 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ăng     âng     eng 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Anh Vũ là một họa sĩ tài giỏi. 

Tranh anh vẽ rất đẹp. 

Em thích nhất bức tranh ngôi nhà lá. 

Ngôi nhà nằm cạnh bờ sông. 

Mấy bụi hồng trước ngõ nở rực rỡ. 

Những cánh chim bay ở chân trời. 

tài 
tranh 
ngôi 
sông 
mấy 

những 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

bệnh 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

 

 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

định 

đau 

đen 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

giữ 

 

 

hôm 

họ 

hay 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

 

 

khó 

 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

 

mới 

mãi 

mình 

mấy 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

ngôi 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

những 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

sông 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

tài 

 

 

 

 

thì 

thân 

thể 

thứ 

 

 

 

 

 

 

 

trời 

tròn 

tranh 

 

 

 

vẫn 

 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Đôi găng tay. 

Dì Lan đan một đôi găng tay. 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay. 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay thật đẹp. 

 

Lắng nghe. 

Thắng đang lắng nghe. 

Thắng đang lắng nghe cô giáo. 

Thắng đang lắng nghe cô giáo giảng bài. 
 

Vầng trăng. 

Vầng trăng giống cái lưỡi liềm. 

Vầng trăng đêm nay nhìn giống cái lưỡi liềm. 
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Nâng. 

Nâng bé dậy. 

Chị Kim nâng bé dậy. 

Chị Kim chạy vội tới và nâng bé dậy. 

Thấy bé Thiên bị té, chị Kim chạy vội tới và 

nâng bé dậy.  

Cái xẻng. 

Bác Thành mượn cái xẻng. 

Bác Thành qua nhà chú Khang để mượn cái 

xẻng. 
 

Xà-beng. 

Hiếu dùng xà-beng. 

Hiếu dùng xà-beng để nạy miếng xi-măng lên.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Buổi Tiệc Sinh Nhật 
 

  

Chúng em đi mua sắm.  Hôm nay 

chúng em có một buổi tiệc sinh 

nhật. 

Chúng em đến tiệm bán thiệp.  

Chúng em mua một tấm thiệp. 

  

Chúng em đến tiệm bán bong 

bóng.  Chúng em mua khá nhiều 

bong bóng. 

Chúng em đến tiệm bánh ngọt.  

Chúng em mua một chiếc bánh 

sinh nhật. 
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Chúng em đến tiệm bán kem.  

Chúng em mua một ít kem. 

Chúng em đến tiệm bán đồ chơi.  

Chúng em mua một món đồ chơi. 

  

Chúng em đến dự buổi tiệc sinh 

nhật.  Chúng em bày nhiều trò 

chơi. 

Chúng em cùng hát vang bài 

“Happy Birthday”.  Chúng em 

thật sự rất vui. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Tại sao các em đi mua sắm? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Các em mua những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Các em hát bài gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -16 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Hôm nay chung em co môt buôi 

tiêc sinh nhât. 

 

Chung em mua môt tâm thiêp. 

 

Chung em mua kha nhiêu bong 

bong. 

 

Chung em mua môt chiêc banh 

sinh nhât. 

 

Chung em mua môt it kem. 

 

Chung em mua môt mon đô 

chơi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -16 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba ... 

buổi sáng buổi trưa buổi chiều ... 

hôm qua hôm nay ngày mai ... 

trước khi... sau khi... khi... ... 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi Chúa Nhật ... 

 

Ở Đâu? 
 

ở trường học ở bệnh viện ở tiệm sách ... 

ở trên ở trước ở giữa ... 

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Khi nào? Mỗi buổi sáng.  
Ở đâu? Ở công viên.  

 Mỗi buổi sáng ông tập thể dục ở 
công viên.  
  
  
  
  

 

 

Ông tập thể dục. 
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Khi nào? Mỗi tối.  
Ở đâu? Ở trong phòng ngủ.  

 Mỗi tối anh ấy nghe nhạc  
  
  
  
  

 

 

 

Khi nào? Thừ Bảy tuần trước.  
Ở đâu? Ở Dallas.  

   
  
  
 ở Dallas. 
  

 

 

Khi nào? Mỗi mùa hè.  
Ở đâu? Ở Florida.  

  
  
  
  
  

 

 
 

Gia đình em đi 

nghỉ hè. 

Bố dẫn Tú đi coi 

xiếc. 

Anh ấy nghe nhạc. 
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Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Cậu Duy sửa xe. 

Em ăn phở. 
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Bài 17: oi, ôi, ơi 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng   
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

oi 
oi coi moi ngoi nhoi toi thoi 

ói bói cói đói gói ngói nhói 

òi còi chòi đòi giòi lòi ngòi 

ỏi gỏi giỏi hỏi mỏi sỏi tỏi 

õi cõi dõi lõi ngõi sõi  

ọi chọi gọi lọi mọi trọi  
 

ôi 
ôi bôi côi đôi hôi khôi môi 

ối bối cối chối đối gối tối 

ồi bồi chồi đồi hồi mồi ngồi 

ổi bổi chổi đổi nổi sổi thổi 

ỗi cỗi dỗi đỗi lỗi mỗi rỗi 

ội bội cội dội đội gội hội 
 

ơi 
ơi bơi chơi dơi khơi nơi phơi 

ới bới chới mới nới phới tới 

ời dời đời hời lời ngời thời 

ởi bởi cởi gởi hởi khởi sởi 

ỡi cỡi hỡi     

ợi đợi gợi hợi lợi ngợi sợi 
 



 

 

Tiếng Nước Tôi 269                                                                                       

 

Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

 
 

 
 

  

con dơi 

bơi lội 

đôi môi 

cái chổi 

cái còi 

con voi 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -17 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

oi     ôi     ơi 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Công cha như núi. 

Tình mẹ như sông. 

Ta phải hiếu thảo với cha mẹ. 

Còn phải tôn kính ông bà, 

Vì ông bà sinh ra cha mẹ. 

Như thế mới là người con ngoan.  

công 
tình 
ta 

kính 
vì 
thế 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

bệnh 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

công 

 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

định 

đau 

đen 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

giữ 

 

 

hôm 

họ 

hay 

 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

kính 

 

khó 

 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

 

mới 

mãi 

mình 

mấy 

 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

ngôi 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

những 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

sông 

 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

tài 

tình 

ta 

 

 

thì 

thân 

thể 

thứ 

thế 

 

 

 

 

 

 

trời 

tròn 

tranh 

 

 

 

vẫn 

vì 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Voi. 

Voi ở sở thú. 

Đi coi voi ở sở thú. 

Chị Mai dẫn Tí đi coi voi ở sở thú. 
 

Còi. 

Thầy Quân thổi còi. 

Thầy Quân thổi còi xếp hàng. 

Thầy Quân thổi còi cho các em học sinh xếp 

hàng. 
 

Chổi. 

Lấy chổi quét nhà. 

Con lấy chổi quét nhà giùm mẹ. 

Mẹ bảo Mai:  “Con lấy chổi quét nhà giùm 

mẹ.” 
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Đôi môi. 

Đôi môi thật đẹp. 

Bé Hoa có đôi môi thật đẹp. 
 

Tập bơi. 

Tới hồ để tập bơi. 

Khôi tới hồ để tập bơi. 

Mỗi ngày Khôi tới hồ để tập bơi. 
 

Con dơi. 

Con dơi bay ra khỏi hang. 

Con dơi bay ra khỏi hang để tìm mồi. 

Đêm đêm con dơi bay ra khỏi hang để tìm mồi. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Đi Mua Sắm 

  

Vân rất thích đến các cửa tiệm.  

Cô bé thích mua sắm. 

 

Vân theo mẹ đến tiệm sách.  

Cô bé mua một quyển sách. 

 

  

 

Vân theo bố đến tiệm tạp hóa.  

Cô bé mua một ít thức ăn. 

 

Vân theo ông đến tiệm đồ chơi.  

Cô bé mua một con gấu bông. 
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Vân theo mẹ đến tiệm quần áo.  

Cô bé mua một cái áo khoác. 

 

Vân theo bà đến tiệm giày.  Cô 

bé mua một đôi giày mới. 

  

 

Vân đến tiệm bán thú nuôi.  Cô 

bé tìm một con thú nuôi. 

 

 

 

Vân thích nhất đến tiệm bán 

thú nuôi.  Cô bé mua cho mình 

một chú chó con thật dễ 

thương. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Vân đi theo mẹ mua những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Vân đi theo ai để mua giày? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Vân đã mua gì cho chính em? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -17 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Vân rât thich đên cac cưa tiêm. 

 

Vân theo me đên tiêm sach.  Cô 

be mua môt quyên sach. 

 

Vân theo bô đên tiêm tap hoa.  

Cô be mua môt it thưc ăn. 

 

Vân theo ông đên tiêm đô chơi.  

Cô be mua môt con gâu bông. 

 

Vân theo ba đên tiêm giay.  Cô 

be mua môt đôi giay mơi. 

 

Vân đên tiêm ban thu nuôi.  Cô 

be tim môt con thu nuôi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -17 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Để Làm Gì? 
 

 
 

 
 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Để làm gì? Để luộc trừng.  
 Mẹ nấu nước để luộc trừng.  

  
  
  
  

Mẹ nấu nước. 

Chú Tư 

Bố 

Tèo 

Em 

để 

quậy bột 

đi làm 

bắt giun 

dành dụm tiền 

làm bánh quy. 

lấy tiền nuôi gia đình. 

đi câu cá. 

giúp người nghèo. 
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Để làm gì? Để biếu bà.  
  

  
  
  
 để biếu bà. 

 

 

 

Để làm gì? Để hỏi thăm sừc khỏe.  
   

  
  
  
  
  

 

 

Để làm gì? Để coi đá banh.  
  

  
  
  
  

 

 

Bác Huy mở ti-vi. 

Em viết thư cho 

ông. 

Mẹ mua chùm nho. 



 

 

282 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

 

 

Để làm gì?   
  

  
  
  
  
  

 

 

Để làm gì?   
  

  
  
  
  

 

 

 

Để làm gì?   
  

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Ông nội đến văn 

phòng bác sĩ. 

Bà ngoại đeo 

kiếng. 
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Bài 18: ai, ui, ưi 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng   
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ai 
ai cai dai đai gai hai nai 

ái bái cái gái hái lái mái 

ài bài cài chài dài đài gài 

ải cải hải lải nải phải thải 

ãi bãi cãi đãi gãi hãi nhãi 

ại bại dại đại hại lại ngại 
 

ui 
ui chui lui mui nui sui tui 

úi búi cúi chúi múi núi thúi 

ùi bùi cùi chùi lùi mùi sùi 

ủi củi lủi mủi nhủi phủi rủi 

ũi cũi chũi mũi    

ụi b i c i l i r i th i tr i 
 

ưi 
ửi chửi cửi gửi ngửi   
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

22  
 

  

 
 

  

  

  

gửi thư 

ngửi hoa 

lỗ mũi 

ngọn núi 

con nai 

số hai 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1  phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ai     ui     ưi 

22  
 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Tiên coi ti-vi suốt hai giờ đồng hồ. 

Bố bảo em thôi không coi ti-vi. 

Tiên muốn coi thêm chút nữa. 

Em vẫn cứ ngồi đó, không chịu đi ngủ. 

Bố phạt Tiên vì em đã làm sai. 

Biết sai mà sửa mới là đáng khen. 

hai 
thôi 

thêm 
cứ 
sai 
mà 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

bệnh 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

công 

cứ 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

định 

đau 

đen 

 

 

gần 

gái 

 

gia 

giữ 

 

 

hôm 

họ 

hay 

hai 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

kính 

 

khó 

 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

 

mới 

mãi 

mình 

mấy 

mà 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

ngôi 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

những 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

sông 

sai 

 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

tài 

tình 

ta 

 

 

thì 

thân 

thể 

thứ 

thế 

thôi 

thêm 

 

 

 

 

trời 

tròn 

tranh 

 

 

 

vẫn 

vì 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Hai. 

Lớp hai. 

Em đang học lớp hai. 

Em đang học lớp hai.  Em sẽ lên lớp ba. 

Em đang học lớp hai.  Năm tới em sẽ lên lớp ba. 22  

Con nai. 

Con nai phóng như bay. 

Con nai phóng như bay vào rừng. 

Con nai phóng như bay vào rừng để thoát thân. 

 

Ngọn núi. 

Ngọn núi nào cao nhất? 

Ngọn núi nào cao nhất thế giới? 

Ai biết ngọn núi nào cao nhất thế giới? 

Thầy hỏi:  “Ai biết ngọn núi nào cao nhất thế 

giới?” 
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Mũi. 

Mũi để ngửi. 

Trời ban cho ta cái mũi để ngửi. 

 

Ngửi. 

Đưa lên mũi để ngửi. 

Mai đưa đóa hoa hồng lên mũi để ngửi. 

 

Gửi. 

Đem thư đi gửi. 

Khôi nhờ bố đem thư đi gửi. 

Khôi nhờ bố đem thư đi gửi cho bà nội. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Một Tuần Với Ông 
 

 

Chúa Nhật, ông và tôi đi 

câu cá.  Tôi bắt được một 

con cá. 

 

Thứ Hai, chúng tôi đi coi 

bóng chày.  Tôi đã bắt 

được một trái bóng. 

 

Thứ Ba, chúng tôi đi đến 

viện bảo tàng.  Tôi đã nhìn 

thấy một con khủng long. 

 

Thứ Tư, chúng tôi đi đến 

sở thú.  Chúng tôi đã nhìn 

thấy ba con hà mã. 
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Thứ Năm, chúng tôi đi tắm 

biển.  Chúng tôi đã chơi 

đùa dưới sóng. 

 

Thứ Sáu, chúng tôi đi xem 

phim.  Chúng tôi đã ăn bắp 

rang. 

 

Thứ Bảy, tôi mệt.  Tôi đã 

nằm trên giường đến tận 

1 :   giờ.  Ông và tôi đã 

không làm gì cả. 

 

Sau bữa ăn tối, bố tôi đến 

đón tôi.  Tôi trở về nhà 

mình.  Tôi đã có những kỷ 

niệm thật vui với ông. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Chúa Nhật, ông và em đi đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Em thấy con hà mã ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Thứ Bảy, ông và em đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -18 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chua Nhât, ông va tôi đi câu 

ca. 

 

Thư Hai, chung tôi đi coi bong 

chay. 

 

Tôi đa nhin thây môt con khung 

long. 

 

Chung tôi đa nhin thây ba con 

ha ma. 

 

Chung tôi đa chơi đua dươi 

song. 

 

Thư Sau, chung tôi đi xem 

phim. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -18 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Vì Sao? 
 

 
 

 
 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Vì sao? Vì em bị ngã.  
 Em Tú khóc vì em bị ngã.  

  
  
  
  

Em Tú khóc. 

Bố 

Chị Lan 

Anh Phi 

Em Vy 

vì 

che dù 

phải đi bộ 

có thân hình vạm vỡ 

giỏi nhất lớp 

trời mưa. 

xe hết xăng. 

anh ấy tập tạ. 

em ấy chăm học. 
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Vì sao? Vì em thương mẹ.  
  

  
  
  
 vì em thương mẹ. 

 

 

 

Vì sao? Vì ngày mai anh ấy sẽ thi.  
   

  
  
  
  
  

 

 

Vì sao? Vì anh ấy là một người con 
ngoan.   

  
  
  
  
  

 

 

Anh Lễ luôn vâng 

lời bố mẹ. 

Anh Vũ đang học 

bài. 

Em phụ mẹ thu 

dọn nhà cửa. 



 

 

298 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

 

 

Vì sao?   
  

  
  
  
  
  

 

 

Vì sao?   
  

  
  
  
  

 

 

 

Vì sao?   
  

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Tí bị nhức răng. 

Tèo bị thầy phạt. 
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Bài 19: ay, ây, uy 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng +i  
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ay 
ay bay cay đay hay lay may 

áy cáy đáy láy máy váy  

ày bày cày đày mày này tày 

ảy bảy nảy xảy    

ãy hãy nãy     

ạy cạy chạy lạy    
 

ây 
ây bây cây dây đây gây mây 

ấy bấy cấy đấy lấy mấy tấy 

ầy bầy cầy đầy gầy lầy rầy 

ẩy bẩy đẩy gẩy khẩy lẩy mẩy 

ẫy bẫy dẫy đẫy gẫy lẫy nẫy 

ậy bậy cậy dậy đậy gậy lậy 
 

uy 
uy duy huy nguy suy tuy truy 

úy húy túy thúy    

ùy chùy tùy thùy    

ủy hủy tủy thủy    

ũy lũy      

ụy l y t y th y    
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

huy chương 

nguy hiểm 

cục tẩy 

cây gậy 

máy may 

máy bay 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -19 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ay     ây     uy 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Mỗi sáng em cầu nguyện với Giêsu. 

Mỗi tối em cầu nguyện với Giêsu. 

Đến nhà thờ em cầu nguyện với Giêsu. 

Lúc không vui em cầu nguyện với Giêsu. 

Em tin Chúa, em yêu Chúa vô vàn. 

Em mong Chúa ở bên em đến suốt đời. 

sáng 
tối 
thờ 

không 
tin 
đời 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

bệnh 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

công 

cứ 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

định 

đau 

đen 

đời 

 

gần 

gái 

 

gia 

giữ 

 

 

hôm 

họ 

hay 

hai 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

kính 

 

khó 

không 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

 

mới 

mãi 

mình 

mấy 

mà 

 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

ngôi 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

những 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

sông 

sai 

sáng 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

tài 

tình 

ta 

tối 

tin 

thì 

thân 

thể 

thứ 

thế 

thôi 

thêm 

thờ 

 

 

 

trời 

tròn 

tranh 

 

 

 

vẫn 

vì 

 

xem 

xin 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Máy bay. 

Nhìn máy bay cất cánh. 

Ra phi trường nhìn máy bay cất cánh. 

Huy rất thích ra phi trường nhìn máy bay cất 

cánh. 
 

Máy may. 

Một cái máy may mới. 

Bố mua cho mẹ một cái máy may mới. 

 

Gậy. 

Chống gậy. 

Ông em chống gậy. 

Ông em đã già nên phải chống gậy. 
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Cục tẩy. 

Em dùng cục tẩy. 

Em dùng cục tẩy để xóa những lỗi sai. 

 

Nguy hiểm. 

Những nơi nguy hiểm. 

Không chơi ở những nơi nguy hiểm. 

Em không nên chơi ở những nơi nguy hiểm.  

Huy chương. 

Được lãnh huy chương. 

Ba em được lãnh huy chương. 

Lớp hai có ba em được lãnh huy chương. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Trời Sập 
 

 

Một trái đầu từ trên cây rơi 

xuống trúng đầu Thỏ. 

 

Thỏ vội chạy đến báo cho 

Cáo. 

“Trời sắp sập,” Thỏ la 

toáng. 

 

Cáo liền chạy đến báo cho 

Gấu. 

“Trời sắp sập,” Cáo nói. 

 

Gấu liền chạy đến báo cho 

Sóc. 

“Trời sắp sập,” Gấu nói. 
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Sóc liền chạy đến báo cho 

Nai. 

“Trời sắp sập,” Sóc nói. 

 

Nai liền chạy đến báo cho 

Chuột. 

“Trời sắp sập,” Nai nói. 

 

Chuột liền chạy đến báo 

cho bác Cú già thông thái. 

“Trời sắp sập,” Chuột nói. 

“Không, không phải đâu,” 

bác Cú nói. 

 

“Chỉ là một trái đầu từ trên 

cây rớt xuống trúng đầu 

Thỏ.” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Vì sao Thỏ nghĩ là trời sắp sập? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Ai đã báo cho bác Cú già là trời sắp sập? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Bác Cú già trả lời ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -19 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Môt trai đâu tư trên cây rơi 

xuông trung đâu Tho. 

 

Tho vôi chay đên bao cho Cao. 

 

Cao liên chay đên bao cho Gâu. 

 

Nai liên chay đên bao cho 

Chuôt. 

 

“Không, không phai đâu,” bac 

Cu noi. 

 

“Chi la môt trai đâu tư trên cây 

rơt xuông trung đâu Tho.” 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -19 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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 Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

Để...  Vì... 
 

để chích ngừa để kiếm tiền để được yên tĩnh ... 

vì cần chích ngừa vì muốn kiếm tiền vì muốn được yên tĩnh ... 
 

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 
 

 

Để làm gì? Để coi tin từc.  
   

 Bố mở ti-vi để coi tin từc.  
  
  
  

 

 

Vì sao? Vì muốn coi tin từc.  
   

 Bố mở ti-vi vì muốn coi tin từc.  
  
  
  
 để được khỏe mạnh.  

Bố mở ti-vi. 

Bố mở ti-vi. 

để 

vì 

coi tin tức. 

mua quyển sách. 

được yên tĩnh. 

Bố mở ti-vi 

Em phải để dành tiền 

Anh ấy học bài ở thư viện 

cần 

muốn 
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Để làm gì? Để mua quyển sách.  
   

  
  
  
 để mua quyển sách. 
  

 

 

Vì sao? Vì muốn mua quyển sách.  
   

  
  
  
 vì muốn mua quyển sách. 
  

 

 
 

 

Để làm gì? Để chích ngứa.  
   

  
  
  
  
  

 

Ngày mai em sẽ đi 

bác sĩ. 

Em phải để dành 

tiền. 

Em phải để dành 

tiền. 
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Vì sao? Vì cần chích ngứa.  
   

  
  
  
  
  

 

 

 

Để làm gì?   
   

  
  
  
  
  

 

 

Vì sao?   
   

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

 

Ngày mai em sẽ đi 

bác sĩ. 
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Bài 20: ia, oa 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng +i +y 
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ia 
ia bia chia hia kia nia ria 

ía bía đía mía nghía tía vía 

ìa bìa chìa đìa kìa lìa thìa 

ỉa chỉa đỉa khỉa mỉa rỉa tỉa 

ĩa chĩa dĩa đĩa nĩa nghĩa  

ịa bịa địa lịa    
 

oa 
oa hoa khoa loa ngoa toa thoa 

óa đóa góa hóa khóa lóa tóa 

òa hòa lòa nhòa tòa xòa  

ỏa hỏa khỏa tỏa thỏa xỏa  

õa lõa xõa     

ọa dọa đọa họa tọa   
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

cặp loa 

ổ khóa 

đóa hoa 

cái nĩa 

cái đĩa 

cái thìa 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -   phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ia     oa 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Anh Huy vừa thông minh lại rất siêng năng. 

Mỗi ngày cứ tới giờ thì anh học bài. 

Khi học xong anh mới đi chơi. 

Dù bận anh vẫn dành thời gian giúp gia đình.  

Khi mẹ nhờ, anh làm ngay. 

Cha mẹ rất vui lòng vì anh. 

minh 
giờ 

xong 
gian 
ngay 
lòng 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

bệnh 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

công 

cứ 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

định 

đau 

đen 

đời 

 

gần 

gái 

 

gia 

giữ 

giờ 

gian 

 

 

hôm 

họ 

hay 

hai 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

kính 

 

khó 

không 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

lòng 

 

mới 

mãi 

mình 

mấy 

mà 

minh 

 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

ngôi 

ngay 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

những 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

sông 

sai 

sáng 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

tài 

tình 

ta 

tối 

tin 

thì 

thân 

thể 

thứ 

thế 

thôi 

thêm 

thờ 

 

 

 

trời 

tròn 

tranh 

 

 

 

vẫn 

vì 

 

xem 

xin 

xong 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Cái thìa. 

Cái thìa là cái muỗng. 

Cái thìa còn được gọi là cái muỗng. 

 

Đĩa. 

Mấy đĩa sứ. 

Hoa bày mấy đĩa sứ. 

Hoa bày mấy đĩa sứ lên bàn ăn. 

Mẹ nhờ Hoa bày mấy đĩa sứ lên bàn ăn. 
 

Nĩa. 

Ăn mì bằng nĩa. 

Bé Thoa ăn mì bằng nĩa. 

Bé Thoa ăn mì bằng nĩa vì bé chưa biết dùng 

đũa. 
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Hoa hồng. 

Hoa hồng đẹp. 

Hoa hồng đẹp nhưng lại có nhiều gai. 

 

Ổ khóa. 

Gắn ổ khóa vào chiếc xe. 

Khoa gắn ổ khóa vào chiếc xe đạp. 

Khoa cẩn thận gắn ổ khóa vào chiếc xe đạp. 

 

Cặp loa. 

Bố gắn dây vào cặp loa. 

Bố gắn dây vào cặp loa để nghe nhạc. 

Bố gắn dây vào cặp loa để cho cả nhà nghe 

nhạc. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Cám Sổ Lồng 
 

  

Cám được sổ lồng.  Không chút 

chần chừ, cô nàng bay v t ra khỏi 

cửa. 

Cám bay ngang qua những rặng 

cây.  Cô nàng trông thấy những 

mái nhà bên dưới. 

 

  

Cám bay ngang qua những mái 

nhà.  Cô nàng trông thấy một con 

đường. 

Cám bay ngang qua con đường.  

Cô nàng trông thấy một cái hồ. 
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Cám bay ngang qua cái hồ.  Cô 

nàng trông thấy một sân chơi. 

Cám bay ngang qua sân chơi.  Cô 

nàng trông thấy những khóm 

hoa. 

  

Cám bay ngang qua những khóm 

hoa.  Cô nàng trông thấy một lũ 

trẻ đang chơi đùa. 

Cám bay ngang qua lũ trẻ.  Cô 

nàng trông thấy một chú mèo. 

  

“Quác!”  Cám hốt hoảng la lên.  

Cô nàng cuống quýt bay vội về 

nhà. 

Cám chui tọt vào trong lồng.  

Phù!  Giờ thì Cám rất an toàn. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Khi được sổ lồng, Cám đã làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Cám thấy thế nào khi gặp một chú mèo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Cám cảm thấy an toàn khi nào? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -20 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Không chut chân chư, cô nang 

bay vut ra khoi cưa. 

 

Cam bay ngang qua nhưng răng 

cây. 

 

Cam bay ngang qua nhưng mai 

nha. 

 

Cam bay ngang qua lu tre.  Cô 

nang trông thây môt chu meo. 

 

“Quac!” Cam hôt hoang la lên.  

Cô nang cuông quyt bay vôi vê 

nha. 

 

Cam chui tot vao trong lông.  

Phu!  Giơ thi Cam rât an toan. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -20 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba ... 

buổi sáng buổi trưa buổi chiều ... 

hôm qua hôm nay ngày mai ... 

trước khi... sau khi... khi... ... 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi Chúa Nhật ... 
 

Ở Đâu? 
 

ở trường học ở bệnh viện ở tiệm sách ... 

ở trên ở trước ở giữa ... 
 

Để Làm Gì? 
 

để nuôi gia đình để biết tiếng Việt để làm quà cho mẹ ... 
 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Khi nào? Mỗi Chúa Nhật.  
Ở đâu? Ở Trường Thánh Tôma Thiện.  
Để làm gì? Để biết tiếng Việt.  

 Mỗi Chúa Nhật em đi học Việt Ngữ ở 
Trường Thánh Tôma Thiện để biết tiếng 
Việt.  
  
  
  

 

 

Em đi học Việt 

Ngữ. 



 

 

Tiếng Nước Tôi 329                                                                                       

 

Khi nào? Hôm qua.   
Ở đâu? Ở tiệm quần áo.  
Để làm gì? Để làm quà sinh nhật cho bé 
Mai.   

 Hôm qua  
  
  
  
  
 để làm quà sinh nhật cho bé Mai. 
  
  

 

 

 

Khi nào?    
Ở đâu?   
Để làm gì? Để chuẩn bị vào lớp.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Em xếp hàng. 

Mẹ mua chiếc áo 

đầm màu hồng. 
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Khi nào? Sau khi làm lỗi.  
Ở đâu?   
Để làm gì? Để xin lỗi mẹ.  

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   
Để làm gì? Để nuôi gia đình.  

  
  
  
  
  
  
  
 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

Bố đi làm. 

Anh Thiên tới gặp 

mẹ. 
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Bài 21: ua, ưa 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 
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un 
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âm 
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ôt 
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ôp 
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ac 
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âc 

ec 

oc 
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+ch +nh +ng +i +y 
ach 

êch 

ich 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ua 
ua bua cua chua đua khua mua 

úa búa chúa lúa múa   

ùa bùa chùa đùa hùa lùa mùa 

ủa bủa của tủa    

ũa dũa đũa     

ụa b a l a     
 

ưa 
ưa cưa chưa dưa đưa mưa tưa 

ứa cứa chứa dứa đứa hứa nứa 

ừa bừa chừa dừa lừa ngừa thừa 

ửa cửa chửa lửa mửa nửa rửa 

ữa bữa chữa nữa sữa vữa  

ựa bựa cựa dựa lựa ngựa rựa 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

 

 

  

  

cánh cửa 

trái dứa 

cái cưa 

con rùa 

cái búa 

con cua 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  - 1 phần  h    c của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ua     ưa 

    

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 335                                                                                       

 

Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông d ng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây   lần.) 

Anh Nhân mời cả nhà đi ăn nhà hàng. 

Anh nói anh sẽ bao mọi người. 

Nhà hàng ở bên cạnh rạp phim. 

Tới nơi thì nhà hàng đóng cửa. 

Anh nói thôi để lần sau. 

Lần sau trở lại, nhà hàng vẫn đóng cửa. 

bao 
trở 
lần 

đóng 
mời 
bên 
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Bảng Từ Thông Dụng  
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 
b c ch d đ g gi h 

bài 

bảo 

bệnh 

bao 

bên 

 

 

cả 

cũng 

càng 

cùng 

cây 

công 

cứ 

chân 

cha 

chỉ 

 

dũng 

dâng 

danh 

 

đã 

đánh 

đừng 

đón 

đây 

đó 

đêm 

định 

đau 

đen 

đời 

đóng 

gần 

gái 

 

gia 

giữ 

giờ 

gian 

 

 

hôm 

họ 

hay 

hai 

 

 

k kh l m n ng nh qu 

kẻ 

kể 

kính 

 

khó 

không 

lời 

lên 

lễ 

lửa 

lòng 

lần 

mới 

mãi 

mình 

mấy 

mà 

minh 

mời 

nó 

nên 

nếu 

năm 

nơi 

nam 

ngàn 

ngôi 

ngay 

 

như 

nhưng 

nhìn 

nhân 

những 

 

quê 

r s t th tr v x  

rõ sinh 

sự 

số 

sông 

sai 

sáng 

 

 

 

 

 

tìm 

tự 

tên 

tư 

tại 

tay 

tài 

tình 

ta 

tối 

tin 

thì 

thân 

thể 

thứ 

thế 

thôi 

thêm 

thờ 

 

 

 

trời 

tròn 

tranh 

trở 

 

 

 

vẫn 

vì 

 

xem 

xin 

xong 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Con cua. 

Con cua núp trong kẽ đá. 

Con cua đang núp sâu trong kẽ đá. 

 

Búa. 

Cầm búa đóng lại cái bàn. 

Anh Hải cầm búa đóng lại cái bàn. 

Anh Hải cầm búa đóng lại cái bàn đã bị hư. 

 

Rùa biển. 

Rùa biển sống hơn một trăm năm. 

Rùa biển có thể sống hơn một trăm năm. 
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Cái cưa. 

Quang tìm cái cưa. 

Quang vào nhà kho để tìm cái cưa. 

Bố nhờ Quang vào nhà kho để tìm cái cưa.  

Dứa. 

Ăn dứa với muối ớt. 

Hoa và Hà thích ăn dứa với muối ớt. 

Hoa và Hà thích ăn dứa chấm với muối ớt. 

 

Cửa. 

Không được mở cửa. 

Không được mở cửa cho người lạ vào. 

Mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ vào. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Chiếc Bánh Xe 
 

 

Một chiếc bánh xe tải bị 

văng ra khỏi xe. 

 

Nó lăn xuống đồi.  Càng 

lúc càng nhanh hơn. 

 

Chiếc bánh xe lăn xuyên 

qua cánh đồng.  Nó băng 

qua đàn bò.  Càng lúc càng 

nhanh hơn. 

 

Chiếc bánh xe lăn xuyên 

qua kho thóc.  Nó băng qua 

đàn gà.  Càng lúc càng 

nhanh hơn. 
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Chiếc bánh xe lăn phóc qua 

dòng sông.  Nó băng qua 

chiếc cầu.  Càng lúc càng 

nhanh hơn. 

 

Chiếc bánh xe lăn vào 

trường học.  Nó lao thẳng 

ra cửa.  Càng lúc càng 

nhanh hơn. 

 

Chiếc bánh xe tiếp t c lăn 

xuống phố.  Nó băng qua 

chú cảnh sát.  Càng lúc 

càng nhanh hơn. 

 

Chiếc bánh xe lăn xuyên 

qua thị trấn và dừng lại 

trong một ga-ra.  Người 

đàn ông đem nó gắn trở lại 

vào chiếc xe tải. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Chiếc bánh xe bị văng ra từ đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Khi chiếc bánh xe lăn qua dòng sông, nó băng qua cái gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Cuối cùng nó dừng lại ở đâu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang  -21 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Môt chiêc banh xe tai bi văng ra 

khoi xe. 

 

No lăn xuông đôi. Cang luc 

cang nhanh hơn. 

 

Chiêc banh xe lăn xuyên qua 

canh đông. No băng qua đan 

bo. 

 

Chiêc banh xe lăn xuyên qua 

kho thoc.  No băng qua đan ga. 

 

Chiêc banh xe lăn phoc qua 

dong sông. No băng qua chiêc 

câu. 

 

Chiêc banh xe lăn xuyên qua thi 

trân va dưng lai trong môt ga-

ra. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang  -21 phần  h    c của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba ... 

buổi sáng buổi trưa buổi chiều ... 

hôm qua hôm nay ngày mai ... 

trước khi... sau khi... khi... ... 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi Chúa Nhật ... 
 

Ở Đâu? 
 

ở trường học ở bệnh viện ở tiệm sách ... 

ở trên ở trước ở giữa ... 
 

Vì Sao? 
 

vì em ngoan vì xe bị hư vì em thương mẹ ... 
 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Khi nào? Hôm qua.  
Ở đâu? Ở Wal-Mart.  
Vì sao? Vì cái cũ bị đừt quai.  

 Hôm qua mẹ mua cặp cho Ân ở Wal-
Mart vì cái cũ bị đừt quai.  
  
  
  

 

 

Mẹ mua cặp cho 

Ân. 
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Khi nào? Tuần trước   
Ở đâu? Ở bệnh viện.  
Vì sao? Vì bác khó thở.   

 Tuần trước  
  
  
  
  
 vì bác khó thở. 
  
  

 

 

 

Khi nào? Hôm qua  
Ở đâu? Ở công viên  
Vì sao? Vì bố được nghỉ làm.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Bố dẫn Trí đi chơi. 

Bác Văn đi khám 

bệnh. 
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Khi nào?   
Ở đâu?   
Vì sao? Vì bà bị bệnh.  

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   
Vì sao?   

  
  
  
  
  
  
  
 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

Em không được đi 

chơi. 

Bé Vân đi thăm bà 

ngoại. 
 



 

                                                                         



 

                                                                      

 

 

 


